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LỜI CẢM ƠN 

Kính thưa quý thầy cô giáo và các anh chị tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt ! 

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Cô Th.S Dương Thị Thu Thảo - giảng viên 

Khoa Kinh tế, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ 

em trong suốt thời gian qua để em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của 

mình. 

Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Vận tải Bách Việt đã 

tạo điều kiện cho em có cơ hội được thực tập cùng toàn thể các anh chị nhân viên của 

công ty để giúp em hoàn thành bài báo cáo một cách hoàn chỉnh, giúp em vận dụng 

những kiến thức đã được học ở trường vào thực tế cũng như cho em cơ hội học hỏi nhiều 

điều tại công ty để có thể nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình. 

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô Khoa Kinh tế, cũng như các 

thầy cô trong trường đã phổ cập kiến thức cho sinh viên qua những bộ môn của ngành. 

Chính các thầy cô đã cung cấp cho em những kiến thức, nền tảng và chuyên môn để em 

có thể hoàn thành bài báo cáo này một cách tốt nhất. 

Tuy nhiên, vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế và bản thân chưa có nhiều kinh 

nghiệm thực tế nên nội dung đề tài không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong quý 

thầy cô, quý công ty có thể bỏ qua. Đồng thời, em rất mong nhận được sự thông cảm, 

những lời góp ý quý báu từ quý thầy cô và quý công ty để em có thể trau dồi kiến thức 

và hoàn thiện hơn. 

Lời cuối, em xin chúc toàn thể thầy cô, các anh chị trong công ty mạnh khỏe, thành 

đạt và hoàn thành tốt công việc của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI NÓI ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam phát triển khá 

mạnh, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế ngày càng tăng. Trong đó, vận 

chuyển bằng đường biển vẫn là một trong những phương thức phổ biến vì phù hợp với 

hàng hóa có khối lượng lớn, chi phí tương đối hợp lý và đáp ứng tốt nhu cầu giao thương 

giữa các quốc gia. Đối với những lô hàng chưa đủ để đóng nguyên container, doanh 

nghiệp thường lựa chọn hình thức nhập khẩu lẻ container  để tiết kiệm chi phí vận chuyển 

và linh hoạt hơn trong kế hoạch kinh doanh. 

Cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế, ngành hải quan cũng 

từng bước đẩy mạnh hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là việc áp dụng khai báo 

hải quan điện tử. So với phương thức truyền thống, khai báo hải quan điện tử giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục giấy tờ, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý 

hồ sơ. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình khai báo vẫn đòi hỏi người thực hiện phải nắm 

khá chắc về chứng từ, quy trình nghiệp vụ cũng như các quy định liên quan. Chỉ cần sai 

sót ở một vài thông tin nhỏ như mã HS, số vận đơn, trị giá hàng hóa hay loại hình nhập 

khẩu cũng có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan. 

Đối với hàng nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, quy trình khai báo hải quan 

điện tử lại càng cần được thực hiện cẩn thận vì liên quan đến nhiều chứng từ và nhiều 

bên phối hợp như khách hàng, hãng tàu, đơn vị gom hàng, cảng và cơ quan hải quan. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt với vị trí thực tập sinh 

khai báo hải quan, em có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với quy trình này, từ khâu tiếp 

nhận chứng từ, kiểm tra thông tin đến hỗ trợ lên tờ khai và xử lý các bước liên quan. 

Qua đó, em nhận thấy đây là một nghiệp vụ có tính thực tế cao, gắn liền với kiến thức 

chuyên ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời cũng là nội dung đáng 

để tìm hiểu sâu hơn. 

Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Quy trình khai báo hải 

quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt” làm khóa luận tốt nghiệp. Thông qua đề tài này, em mong muốn có 

thể hệ thống lại những kiến thức đã học, kết hợp với thực tế tại doanh nghiệp để hiểu rõ 

hơn về quy trình khai báo hải quan điện tử, từ đó đưa ra một số nhận xét và đề xuất phù 

hợp. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu và phân tích quy trình khai báo hải quan đối 

với hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt. 

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau: 

- Hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến khai báo hải quan điện 

tử và hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển. 

- Tìm hiểu thực tế quy trình khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu lẻ 

container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt . 

- Đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện nghiệp vụ tại công ty. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy trình khai báo hải quan 

cho hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển tại công ty.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: quy trình khai báo hỉa quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ 

container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

Phạm vi nghiên cứu: được xác định như sau: 

- Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu quy trình khai báo hải quan đối với 

hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, không đi sâu vào các loại 

hình xuất nhập khẩu khác hay toàn bộ hoạt động logistics của công ty. 

- Về không gian: đề tài được nghiên cứu tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

- Về thời gian: đề tài được nghiên cứu trên cơ sở thông tin, tài liệu và quá trình 

quan sát thực tế trong thời gian em thực tập tại công ty.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, em sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ 

yếu như sau: 

Trước hết là phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, thông qua giáo trình, tài liệu 

học tập, các văn bản pháp luật liên quan đến hải quan, xuất nhập khẩu, cùng với một số 

tài liệu nội bộ của doanh nghiệp. Phương pháp này giúp em có cơ sở để xây dựng phần 

lý luận và hỗ trợ cho việc phân tích đề tài. 
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Bên cạnh đó, em sử dụng phương pháp quan sát thực tế trong thời gian thực tập tại 

công ty. Việc trực tiếp theo dõi các bước tiếp nhận chứng từ, kiểm tra hồ sơ và hỗ trợ 

khai báo giúp em hiểu rõ hơn quy trình thực hiện nghiệp vụ tại doanh nghiệp. 

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp để làm rõ nội 

dung quy trình khai báo hải quan điện tử, từ đó rút ra những điểm đạt được, những hạn 

chế và nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại. 

Cuối cùng, phương pháp so sánh và đối chiếu cũng được sử dụng nhằm so sánh 

giữa lý thuyết đã học và thực tế triển khai tại doanh nghiệp, qua đó làm cơ sở cho việc 

đề xuất một số giải pháp phù hợp. 

5. Kết cấu khóa luận  

Ngoài lời mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận 

tốt nghiệp kết cấu gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình  khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

lẻ container bằng đường biển. 

- Chương 2:Thực trạng quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ 

container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

- Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa 

nhập khẩu lẻ container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN CHO 

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU LẺ CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN  

1. 1 Tổng quan về khai báo hải quan  

1.1.1 Hải quan và khai báo hải quan  

Hải quan là một trong những cơ quan trọng yếu trong hệ thống quản lý nhà nước 

về kinh tế đối ngoại. Theo Luật Hải quan số 54/2014/QH13, hải quan có chức năng thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, quá 

cảnh; đồng thời tổ chức thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

biên giới (Quốc hội, 2014). Như vậy, hải quan không chỉ là cơ quan thực thi pháp luật 

mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh kinh tế, bảo đảm trật tự quản lý 

thương mại và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương quốc tế. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, khối lượng hàng hóa 

xuất nhập khẩu gia tăng nhanh chóng, chủng loại hàng hóa ngày càng đa dạng, trong khi 

chuỗi cung ứng toàn cầu lại có tính kết nối cao và biến động liên tục. Điều này đặt ra 

yêu cầu đối với cơ quan hải quan không chỉ dừng lại ở chức năng kiểm soát mà còn phải 

cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và áp dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý. Vì vậy, hải quan hiện đại vừa phải bảo đảm chặt chẽ về quản lý 

nhà nước, vừa phải tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp (Tổng cục Hải quan, 

2023). 

Trong phạm vi hoạt động xuất nhập khẩu, khai báo hải quan là việc người khai hải 

quan cung cấp các thông tin cần thiết về hàng hóa, phương tiện vận tải và chứng từ liên 

quan cho cơ quan hải quan theo đúng quy định pháp luật. Các thông tin khai báo thường 

bao gồm tên hàng, mã số hàng hóa, số lượng, trọng lượng, trị giá, xuất xứ, loại hình 

nhập khẩu, điều kiện giao hàng, phương thức vận chuyển và các dữ liệu khác phục vụ 

cho việc xác định chính sách quản lý mặt hàng, tính thuế và thực hiện kiểm tra chuyên 

ngành nếu có. Theo quy định của pháp luật hải quan, người khai có trách nhiệm bảo 

đảm tính chính xác, trung thực và đầy đủ của nội dung khai báo (Quốc hội, 2014). 

Về bản chất, khai báo hải quan là cầu nối giữa hoạt động thương mại và hoạt động 

quản lý nhà nước. Thông qua việc khai báo, doanh nghiệp chuyển hóa các thông tin 

thương mại, vận tải và pháp lý thành dữ liệu hải quan để cơ quan chức năng xem xét, 

phân luồng, xác định nghĩa vụ thuế và quyết định thông quan. Nếu khai báo chính xác, 
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doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí và hạn chế rủi ro pháp lý. Ngược 

lại, nếu khai báo sai hoặc thiếu, doanh nghiệp có thể đối mặt với việc sửa tờ khai, kéo 

dài thời gian thông quan, phát sinh chi phí lưu bãi, lưu container và thậm chí bị xử phạt 

vi phạm hành chính. 

Ở góc độ nghiệp vụ logistics, khai báo hải quan không đơn thuần là thao tác kỹ 

thuật trên phần mềm mà là một quá trình tổng hợp kiến thức về pháp luật, thương mại 

quốc tế, vận tải và chứng từ. Người làm nghiệp vụ phải hiểu rõ bản chất hàng hóa, nắm 

vững quy định pháp luật, đồng thời có khả năng kiểm tra, đối chiếu và xử lý các dữ liệu 

liên quan. Chính vì vậy, khai báo hải quan được xem là một khâu có tính chuyên môn 

hóa cao và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. 

1.1.2 Đặc điểm của khai báo hải quan  

 Khai báo hải quan là một nghiệp vụ mang tính pháp lý cao và có nhiều đặc điểm 

riêng biệt. Việc nhận diện các đặc điểm này giúp làm rõ bản chất của hoạt động khai 

báo, đồng thời cho thấy vì sao đây là một công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và 

am hiểu chuyên môn. 

- Thứ nhất, khai báo hải quan có tính pháp lý cao. 

Mọi thông tin được ghi nhận trên tờ khai hải quan đều là căn cứ để cơ quan hải 

quan đánh giá tính hợp lệ của hàng hóa, xác định mức thuế và xem xét điều kiện thông 

quan. Do đó, nội dung khai báo không chỉ mang tính chất kỹ thuật mà còn có giá trị 

pháp lý rõ ràng. Theo Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, người 

khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai (Quốc hội, 

2014; Chính phủ, 2015). Điều này khiến khai báo hải quan trở thành một hoạt động có 

độ ràng buộc cao, đòi hỏi sự thận trọng tuyệt đối. 

- Thứ hai, khai báo hải quan yêu cầu độ chính xác và tính thống nhất cao. 

Một bộ hồ sơ nhập khẩu thường bao gồm nhiều chứng từ như hợp đồng, invoice, 

packing list, vận đơn, giấy phép, chứng nhận xuất xứ và các tài liệu liên quan khác. Các 

chứng từ này phải thống nhất với nhau về tên hàng, số lượng, trọng lượng, đơn giá, điều 

kiện giao hàng và mô tả hàng hóa. Nếu các thông tin này không đồng nhất, doanh nghiệp 

dễ bị cơ quan hải quan yêu cầu giải trình hoặc sửa đổi hồ sơ. Trong thực tế, nhiều lô 

hàng bị chậm thông quan không phải do hàng hóa thuộc diện kiểm soát đặc biệt, mà do 

sai lệch nhỏ giữa các chứng từ. 

- Thứ ba, khai báo hải quan mang tính chuyên môn hóa sâu. 
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Người khai hải quan phải có kiến thức về phân loại hàng hóa, mã HS, trị giá hải 

quan, chính sách mặt hàng, thuế suất, xuất xứ hàng hóa và quy định kiểm tra chuyên 

ngành. Đây là một lĩnh vực giao thoa giữa pháp luật, ngoại thương, logistics và nghiệp 

vụ kế toán chứng từ. Theo các hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải 

quan, việc xác định đúng bản chất hàng hóa là cơ sở quan trọng nhất để khai báo chính 

xác và hạn chế rủi ro bị truy thu thuế hoặc xử phạt (Bộ Tài chính, 2015; Bộ Tài chính, 

2018). 

- Thứ tư, khai báo hải quan ngày càng gắn với số hóa và tự động hóa. 

Tại Việt Nam, hải quan điện tử đã trở thành phương thức khai báo chủ đạo. Doanh 

nghiệp truyền dữ liệu qua hệ thống điện tử, nhận kết quả phản hồi tự động và thực hiện 

các bước tiếp theo theo luồng xử lý được phân loại. Cách thức này giúp giảm thời gian 

xử lý, hạn chế giấy tờ, nâng cao tính minh bạch và giảm phụ thuộc vào các thao tác thủ 

công (Tổng cục Hải quan, 2023). Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả trong môi trường 

điện tử, người khai phải có kỹ năng sử dụng phần mềm, xử lý tình huống và cập nhật 

thường xuyên các thay đổi chính sách. 

- Thứ năm, khai báo hải quan chịu ảnh hưởng của nhiều chủ thể liên quan. 

Một lô hàng nhập khẩu không chỉ phụ thuộc vào một doanh nghiệp duy nhất mà 

còn liên quan đến người bán, người mua, hãng tàu, đại lý vận tải, kho bãi, ngân hàng, 

cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan hải quan. Vì vậy, bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ 

ở một khâu nào cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ quy trình. Đây là lý do cho thấy khai 

báo hải quan là nghiệp vụ cần sự phối hợp liên ngành và khả năng điều phối tốt. 

1.1.3 Vai trò của khai báo hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu  

Khai báo hải quan đóng vai trò trung tâm trong quy trình xuất nhập khẩu, đặc biệt 

là đối với hàng nhập khẩu. Vai trò này thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau. 

Trước hết, đối với doanh nghiệp, khai báo hải quan chính xác giúp hàng hóa được 

thông quan nhanh chóng, từ đó rút ngắn thời gian giao nhận và giảm chi phí phát sinh. 

Trong thực tế kinh doanh, thời gian là yếu tố rất quan trọng. Một lô hàng bị chậm thông 

quan có thể làm chậm tiến độ sản xuất, ảnh hưởng kế hoạch phân phối, gây mất uy tín 

với khách hàng và làm tăng chi phí logistics. Do đó, chất lượng khai báo tác động trực 

tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Thứ hai, đối với doanh nghiệp logistics và giao nhận, khai báo hải quan là một dịch 

vụ nghiệp vụ cốt lõi. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai báo càng chính xác, càng 

nhanh chóng thì càng nâng cao được năng lực cạnh tranh. Trong môi trường cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, chất lượng dịch vụ khai báo là một trong những yếu tố thể hiện năng 

lực chuyên môn của doanh nghiệp logistics. Đối với các đơn vị như Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt, đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập 

khẩu. 

Thứ ba, đối với cơ quan quản lý nhà nước, khai báo hải quan là nguồn dữ liệu ban 

đầu để kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định nghĩa vụ thuế, phát hiện gian lận 

và áp dụng quản lý rủi ro. Thông qua hệ thống khai báo, cơ quan hải quan có thể phân 

luồng, lựa chọn tờ khai cần kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa. Đây là cơ chế 

giúp bảo đảm sự cân bằng giữa quản lý và tạo thuận lợi thương mại (Luật Hải quan, 

2014). 

Thứ tư, đối với nền kinh tế, một hệ thống khai báo hải quan hiệu quả góp phần 

giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao mức độ kết nối của 

Việt Nam với thị trường quốc tế. Trong bối cảnh tham gia nhiều hiệp định thương mại 

tự do, sự thông suốt của thủ tục hải quan có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh 

tranh quốc gia và khả năng thu hút đầu tư. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, khai báo hải quan không chỉ là một thủ tục 

bắt buộc mà còn là một công cụ quản trị thương mại, một dịch vụ logistics quan trọng 

và là yếu tố tác động trực tiếp tới hiệu quả chuỗi cung ứng. 

1.1.4 Hệ thống hải quan điện tử tại Việt Nam  

Cùng với tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, hệ thống hải quan điện 

tử tại Việt Nam đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Mục tiêu của quá 

trình này là hiện đại hóa thủ tục hải quan, tăng tính công khai minh bạch, giảm thời gian 

xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

Theo định hướng của ngành hải quan, mô hình hải quan điện tử cho phép doanh 

nghiệp thực hiện các nghiệp vụ khai báo, nộp hồ sơ, nhận phản hồi và theo dõi trạng 

thái xử lý trên môi trường số. Việc này giúp hạn chế tình trạng xử lý thủ công, giảm tiếp 

xúc trực tiếp giữa cán bộ và doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng ngừa tiêu cực và 

tăng mức độ minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ. 
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Một ưu điểm lớn của hệ thống hải quan điện tử là khả năng tích hợp với cơ chế 

quản lý rủi ro. Trên cơ sở dữ liệu lịch sử, mức độ tuân thủ và tiêu chí quản lý, hệ thống 

có thể tự động phân luồng tờ khai thành luồng xanh, vàng hoặc đỏ. Cách phân luồng này 

giúp cơ quan hải quan tập trung nguồn lực vào những lô hàng có nguy cơ cao, đồng thời 

giảm kiểm tra trùng lặp đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. 

Tuy nhiên, hệ thống điện tử cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. 

Trước hết, doanh nghiệp phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và phần mềm khai báo ổn định. 

Thứ hai, đội ngũ nhân sự phải được đào tạo nghiệp vụ để nhập dữ liệu chính xác, xử lý 

tình huống phát sinh và cập nhật các thay đổi về chính sách mặt hàng, thuế suất hay biểu 

mẫu chứng từ. Thứ ba, doanh nghiệp cần có cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ để tránh 

sai sót do con người hoặc do việc truyền dữ liệu không đồng nhất. 

Đặc biệt, trong trường hợp hàng nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, hải quan 

điện tử không thể phát huy hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp giữa nhiều bên như hãng tàu, 

đại lý, kho CFS và doanh nghiệp nhập khẩu. Do đó, hệ thống điện tử tuy là công cụ hỗ 

trợ quan trọng nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự chính xác và chủ động của người 

khai hải quan. 

1.2 Hàng hóa nhập khẩu lẻ container 

1.2.1 Khái niệm hàng hóa nhập khẩu  

Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa được đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam 

thông qua các phương thức vận tải khác nhau nhằm phục vụ mục đích sản xuất, kinh 

doanh, tiêu dùng, gia công, đầu tư hoặc các mục đích hợp pháp khác. Hàng hóa nhập 

khẩu có thể là nguyên liệu đầu vào, máy móc thiết bị, linh kiện, hàng tiêu dùng, hàng 

dự án hoặc hàng mẫu. 

Trong thương mại quốc tế, hàng hóa nhập khẩu được phân chia theo nhiều tiêu chí 

như chủng loại, quy mô lô hàng, phương thức vận chuyển, mục đích nhập khẩu và tính 

chất pháp lý. Một trong những cách phân loại quan trọng trong logistics là chia hàng 

thành hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ container (LCL). Cách phân loại này có 

ý nghĩa thực tiễn rất lớn vì nó ảnh hưởng đến cách thức vận chuyển, lưu kho, khai báo 

hải quan, giao nhận và tính chi phí. 

Hàng nhập khẩu lẻ container là hàng hóa không đủ để lấp đầy một container riêng 

nên được ghép chung với hàng của các chủ hàng khác trong cùng một container. Hình 

thức này thường được áp dụng đối với những doanh nghiệp có lô hàng nhỏ, khối lượng 
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ít hoặc nhu cầu nhập khẩu không thường xuyên. So với việc thuê nguyên container, lẻ 

container giúp tiết kiệm chi phí đáng kể nhưng đồng thời làm tăng mức độ phức tạp 

trong quá trình xử lý chứng từ và giao nhận. 

1.2.2 Các phương pháp vận chuyển hàng hóa 

Trong thương mại quốc tế, hàng hóa có thể được vận chuyển bằng nhiều phương 

thức khác nhau. Mỗi phương thức có đặc điểm riêng về chi phí, tốc độ, khả năng chuyên 

chở và phạm vi ứng dụng. 

Vận tải đường biển là phương thức phổ biến nhất trong thương mại toàn cầu. Theo 

UNCTAD (2023), vận tải biển chiếm phần lớn khối lượng hàng hóa luân chuyển giữa 

các quốc gia, đặc biệt đối với hàng container, hàng rời và hàng siêu trường siêu trọng. 

Lợi thế lớn nhất của đường biển là khả năng chở được khối lượng hàng rất lớn với chi 

phí tương đối thấp. 

Vận tải đường hàng không có ưu điểm là tốc độ nhanh, phù hợp với hàng giá trị 

cao, hàng cần giao gấp hoặc hàng dễ hư hỏng. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển bằng 

đường hàng không thường cao hơn nhiều so với đường biển. 

Vận tải đường bộ thường được sử dụng trong vận chuyển xuyên biên giới khu vực 

hoặc vận chuyển nội địa từ cảng về kho. Phương thức này linh hoạt nhưng chịu ảnh 

hưởng nhiều bởi điều kiện giao thông và thủ tục biên giới. 

Vận tải đường sắt có ưu điểm là ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có chi phí 

hợp lý ở một số tuyến nhất định. Tuy nhiên, phạm vi ứng dụng của đường sắt quốc tế 

vẫn còn hạn chế. 

Vận tải đa phương thức là sự kết hợp của nhiều phương thức vận tải khác nhau 

nhằm tối ưu thời gian và chi phí. Trong thực tiễn, hàng nhập khẩu lẻ container thường 

đi qua chuỗi đa phương thức: từ nhà máy người bán → cảng xuất → vận tải biển → 

cảng nhập → kho CFS → vận chuyển nội địa đến tay người mua. 

Nhìn chung, việc lựa chọn phương thức vận chuyển phụ thuộc vào tính chất hàng 

hóa, thời gian yêu cầu, chi phí và chiến lược logistics của doanh nghiệp. Đối với hàng 

lẻ container, vận tải đường biển là lựa chọn phổ biến do phù hợp với những lô hàng nhỏ 

và có chi phí tối ưu. 

1.2.3 Vận tải đường biển  

Vận tải đường biển là phương thức chuyên chở hàng hóa bằng tàu biển thông qua 

các tuyến hàng hải quốc tế hoặc nội địa. Đây là phương thức vận tải có lịch sử phát triển 
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lâu đời và hiện vẫn giữ vai trò then chốt trong thương mại toàn cầu. Theo báo cáo của 

UNCTAD, phần lớn thương mại hàng hóa thế giới được vận chuyển bằng đường biển, 

cho thấy vai trò trung tâm của phương thức này trong kết nối cung cầu giữa các quốc 

gia (UNCTAD, 2023). 

Ưu điểm của vận tải đường biển bao gồm: 

- Có khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa rất lớn; 

- Phù hợp với nhiều loại hàng, đặc biệt là hàng cồng kềnh hoặc hàng không 

yêu cầu gấp về thời gian; 

- Chi phí vận chuyển tương đối thấp; 

- Tạo điều kiện kết nối giữa nhiều cảng biển quốc tế. 

Bên cạnh đó, vận tải đường biển cũng tồn tại một số hạn chế nhất định: 

- Thời gian vận chuyển dài hơn so với đường hàng không; 

- Phụ thuộc vào lịch tàu, điều kiện thời tiết và năng lực cảng; 

- Có thể phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi nếu chứng từ hoặc thủ tục không 

kịp thời; 

- Quy trình giao nhận thường phức tạp vì phải qua nhiều bên trung gian. 

Đối với hàng nhập khẩu lẻ container, hàng của nhiều chủ hàng được gom chung 

trong cùng một container tại cảng xuất. Sau khi tàu cập cảng nhập, container được dỡ 

xuống kho CFS hoặc địa điểm tập kết để phân chia cho từng lô hàng riêng biệt. Điều 

này làm cho quy trình khai báo hải quan của hàng lẻ container trở nên phức tạp hơn hàng 

hàng nguyên container, vì ngoài chứng từ hải quan thông thường còn phải tính đến việc 

phối hợp giữa nhiều chủ thể và nhiều bước giao nhận trung gian. 

1.3 Quy trình khai báo hải quan hàng nhập khẩu lẻ container 

 

Hình 1.1 Quy trình khai báo hải quan cho hàng nhập khẩu lẻ container (LCL) 

1.3.1 Khai báo và đăng ký tờ khai hải quan 
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Khai báo và đăng ký tờ khai hải quan là bước đầu tiên trong quy trình khai báo hải 

quan đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển. Đây là quá trình người khai hải quan 

sử dụng hệ thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan để truyền các thông tin liên 

quan đến lô hàng nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào bộ chứng từ của lô hàng như hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương 

mại, phiếu đóng gói hàng hóa, vận đơn và các chứng từ có liên quan khác, người khai 

hải quan thực hiện khai báo các chỉ tiêu thông tin trên hệ thống VNACCS/VCIS. Nội 

dung khai báo bao gồm thông tin về người nhập khẩu, người xuất khẩu, mã số hàng hóa, 

trị giá hải quan, số lượng hàng hóa, thuế suất và các thông tin cần thiết khác. 

Sau khi dữ liệu được hệ thống tiếp nhận và kiểm tra, tờ khai hải quan được cấp số 

đăng ký. Việc khai báo chính xác, đầy đủ và phù hợp với chứng từ là cơ sở quan trọng 

để cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý, giám sát và quyết định hình thức kiểm tra 

đối với lô hàng. 

1.3.2 Tiếp nhận kết quả phân luồng và thực hiện thủ tục theo luồng  

Sau khi tờ khai hải quan được đăng ký, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan 

hải quan sẽ tự động thực hiện phân luồng kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. Kết 

quả phân luồng bao gồm luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ. 

Đối với luồng xanh, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế 

hàng hóa. Đối với luồng vàng, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan nhằm 

đối chiếu và xác minh tính chính xác của các nội dung đã khai báo. Đối với luồng đỏ, 

ngoài việc kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan còn thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo 

quy định. 

Quá trình phân luồng giúp cơ quan hải quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc áp dụng 

các mức độ kiểm tra phù hợp với từng lô hàng. 

1.3.3 Thực hiện nghĩa vụ thuế và các yêu cầu quản lý chuyên ngành 

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra theo quy định, người khai hải quan có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Các khoản thuế phải nộp có thể 

bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác tùy thuộc vào tính 

chất của hàng hóa nhập khẩu. 

Bên cạnh nghĩa vụ thuế, một số mặt hàng còn thuộc diện quản lý chuyên ngành và 

phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
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Các yêu cầu này có thể bao gồm kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 

phẩm hoặc các hình thức kiểm tra chuyên ngành khác theo quy định hiện hành. 

Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý chuyên ngành 

là điều kiện để hàng hóa được xem xét thông quan theo quy định của pháp luật. 

1.3.4 Thông quan và nhận hàng 

Thông quan hàng hóa là việc cơ quan hải quan quyết định cho phép hàng hóa được 

xuất khẩu hoặc nhập khẩu sau khi người khai hải quan đã hoàn thành các nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quy trình khai báo hải quan 

đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển. 

Sau khi được thông quan, hàng hóa được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan 

để tiếp tục thực hiện các hoạt động lưu thông, vận chuyển hoặc sử dụng theo mục đích 

nhập khẩu. Việc hoàn tất thủ tục thông quan không chỉ bảo đảm tính hợp pháp của hàng 

hóa trong quá trình lưu thông mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập 

khẩu và quản lý nhà nước về hải quan. 

1.4 Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ  

1.4.1 Một số văn bản pháp luật hiện hành về quản lý ngoại thương và thủ tục 

hải quan  

Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động khai báo hải quan tại Việt Nam tương đối 

đầy đủ và liên tục được hoàn thiện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục đúng quy định và để cơ quan hải quan áp dụng thống nhất trong quá 

trình kiểm tra, giám sát. 

Một số văn bản quan trọng gồm: 

- Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một 

số điều của luật quản lý ngoại thương 

- QUYẾT ĐỊNH Số: 18/2019/QĐ-TTg và Số: 28/2022/QĐ-TTg quy định 

việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13; 

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14; 

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải 

quan; 

- Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2015/NĐ-CP; 
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- Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; 

- Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC; 

- Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hải quan; 

- Các văn bản chuyên ngành về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, kiểm tra chất 

lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý hàng hóa có điều kiện. 

Theo Luật Quản lý ngoại thương 2017, hoạt động xuất nhập khẩu phải được thực 

hiện trên cơ sở bảo đảm quyền tự do kinh doanh nhưng vẫn phù hợp với yêu cầu quản 

lý nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh, an toàn và các cam kết quốc tế của Việt 

Nam (Quốc hội, 2017). Điều này có nghĩa là không phải mọi loại hàng hóa đều được 

nhập khẩu tự do; tùy từng mặt hàng có thể cần giấy phép, kiểm tra chuyên ngành hoặc 

tuân thủ điều kiện đặc biệt. 

Trong thực tiễn, người làm nghiệp vụ khai báo phải thường xuyên cập nhật các 

thay đổi về chính sách. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong thuế suất, danh mục quản lý 

chuyên ngành hay quy định về hồ sơ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn phương án khai 

báo. Vì vậy, việc nắm vững văn bản pháp luật là điều kiện tiên quyết để thực hiện đúng 

nghiệp vụ và hạn chế rủi ro. 

1.4.2 Hệ thống chứng từ trong khai báo hải quan nhập khẩu 

Chứng từ là nền tảng của toàn bộ quy trình khai báo hải quan. Bộ hồ sơ nhập khẩu 

chỉ được coi là đầy đủ khi có đầy đủ các giấy tờ cần thiết và các chứng từ đó phải có sự 

thống nhất nội dung với nhau. Một bộ chứng từ nhập khẩu thông thường bao gồm: 

(1) Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)  

Hợp đồng ngoại thương là văn bản thể hiện thỏa thuận mua bán giữa người mua 

và người bán. Trong hợp đồng thường quy định rõ tên hàng, số lượng, đơn giá, điều kiện 

giao hàng, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng và trách nhiệm của các bên. Đây 

là căn cứ pháp lý ban đầu phản ánh giao dịch thương mại giữa hai bên. 

(2) Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)  

Hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng nhất trong việc xác định trị giá hàng 

hóa nhập khẩu. Nội dung hóa đơn thể hiện tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, điều 

kiện giao hàng, đồng tiền thanh toán và các thông tin thương mại khác. Thông tin trên 

invoice phải phù hợp với hợp đồng và các chứng từ liên quan. 

(3) Phiếu đóng gói (Packing List)  
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Phiếu đóng gói thể hiện cách thức đóng gói hàng hóa, số kiện, trọng lượng tịnh, 

trọng lượng cả bì, thể tích và quy cách đóng gói. Đây là chứng từ đặc biệt quan trọng 

đối với hàng lẻ container vì hàng được ghép chung trong container và cần phân biệt rõ 

từng lô hàng. 

(4) Vận đơn đường biển (Bill of Lading)  

Vận đơn đường biển là chứng từ vận tải do hãng tàu hoặc đại lý phát hành, xác 

nhận việc hàng đã được tiếp nhận để chuyên chở. Vận đơn không chỉ là chứng từ vận 

tải mà còn là căn cứ quan trọng để nhận hàng tại cảng đến. Trong nhiều trường hợp, 

thông tin trên vận đơn là một trong những căn cứ đối chiếu quan trọng khi khai báo hải 

quan. 

(5) Thông báo hàng đến (Arrival Notice)  

Thông báo hàng đến do hãng tàu hoặc đại lý phát hành nhằm thông báo cho người 

nhận hàng biết hàng đã đến cảng và cung cấp thông tin về phí local charges, địa điểm 

lấy lệnh và các thủ tục liên quan. Đây là chứng từ thường xuất hiện trong giai đoạn cận 

giao hàng. 

(6) Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 

Giấy chứng nhận xuất xứ dùng để xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Nếu 

hàng nhập khẩu đáp ứng điều kiện xuất xứ theo hiệp định thương mại tự do, doanh 

nghiệp có thể được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, để được chấp nhận ưu 

đãi, C/O phải hợp lệ, đúng mẫu và nộp trong thời hạn quy định. 

(7) Giấy phép nhập khẩu hoặc chứng từ kiểm tra chuyên ngành. 

Đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành như thực phẩm, mỹ phẩm, 

thiết bị y tế, hóa chất, sản phẩm công nghệ hoặc hàng hóa ảnh hưởng đến an toàn, sức 

khỏe cộng đồng, doanh nghiệp có thể phải nộp giấy phép hoặc kết quả kiểm tra chuyên 

ngành trước khi thông quan. 

(8) Các chứng từ bổ sung khác 

Bên cạnh đó, tùy từng loại hàng và trường hợp cụ thể, có thể cần thêm chứng từ 

thanh toán, catalogue, tài liệu kỹ thuật, giấy ủy quyền, giấy xác nhận chất lượng hoặc 

các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan hải quan. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN CHO HÀNG 

HÓA NHẬP KHẨU LẺ CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY 

TNHH VẬN TẢI BÁCH VIỆT  

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Vận tải Bách Việt  

2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

 

Hình 2.1. Logo công ty 

- Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI BÁCH VIỆT 

- Tên quốc tế: BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED 

- Tên viết tắt: BACH VIET SHIPPING CO., LTD 

- Mã số thuế: 0101668065 

- Trụ sở chính: P405 tầng 4, số 193 - 195 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Tùng 

- Website: http://bachvietshipping.vn/vn/home.aspx 

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển  

Năm 2005, công ty được thành lập với chỉ có duy nhất một nhân viên - chính là 

CEO bây giờ - ông Cao Xuân Tùng. 

Năm 2006, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, Bách Việt đã mở văn phòng đại 

diện tại Hải Phòng để phát lệnh giao hàng và hỗ trợ khách hàng giải quyết các thủ tục 

hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng. Cũng trong năm 2006, Bách Việt mở văn phòng đại 

diện tại Hồ Chí Minh phát triển dịch vụ tại thị trường miền nam. 

Năm 2010, sau khi đạt được những thành công nhất định, Bách Việt chính thức 

mở chi nhánh miền nam tại Hồ Chí Minh để có thể cạnh tranh trực tiếp với các công ty 

giao nhận vận tải tại đây. 

http://bachvietshipping.vn/vn/home.aspx
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Năm 2014, Bách Việt chính thức có mặt tại Thành phố Đà Nẵng. Đây là bằng 

chứng cho thấy không có bất kỳ giới hạn nào trong kinh doanh của tất cả công ty ở 3 

miền Bắc – Trung – Nam. 

Năm 2015, để tiếp nối sự phát triển toàn diện, BachVietGlobal được thành lập để 

nghiên cứu thị trường nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài. 

Năm 2017, Bách Việt chính thức là thành viên của WCA (World Cargo Alliance 

- Hiệp hội vận tải hàng hóa thế giới), đây là cơ hội để công ty có thể tăng cường 

cạnh tranh đồng thời nâng cao vị thế của công ty ở trong nước và cả trên thương trường 

quốc tế. 

Năm 2019, Bách Việt mở thêm văn phòng tại sân bay Nội Bài - TP Hà Nội, đánh 

dấu chính thức sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ vận tải hàng không. 

Năm 2021, Bách Việt được FMC (Uỷ ban Hàng hải Liên bang) chấp nhận là công 

ty vận tải đa phương thức, là một trong số ít những công ty tại Việt Nam có chứng nhận 

FMC này. 

Năm 2022, Bách Việt chính thức trở thành thành viên của tổ chức Jctrans. Tháng 

12/2022 chi nhánh văn phòng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được khai trường nhằm 

phục vụ tốt hơn cũng như đánh dấu sự tăng trưởng của dịch vụ vận tải hàng không khu 

vực miền nam. 

Năm 2023, BACHVIETGROUP.net từng bước mở rộng hoạt động với việc phát 

triển các dịch vụ mới, đẩy mạnh khai thác thị trường toàn cầu và đẩy mạnh vào mảng 

dịch vụ hàng xuất khẩu. Đồng thời, công ty cũng đã thiết lập hai văn phòng đại diện 

trong nước tại Lạng Sơn và Bắc Ninh, nhằm tăng cường năng lực kết nối và phục vụ 

khách hàng ở các khu vực trọng điểm. 

Năm 2024, BACHVIETGROUP.net chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội 

Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) – tổ chức uy tín toàn cầu được thành lập từ năm 

1945 tại Havana, có vai trò quan trọng trong việc thiết lập tiêu chuẩn và điều phối hoạt 

động vận tải hàng không. Việc gia nhập IATA không chỉ khẳng định uy tín và năng lực 

chuyên môn của công ty trong lĩnh vực logistics hàng không, mà còn thể hiện cam kết 

cung cấp dịch vụ theo chuẩn quốc tế, hướng đến hiệu quả và chất lượng vượt trội. 

Đến thời điểm hiện tại, công ty TNHH Vận Tải Bách Việt đã và đang phát triển 

nhất trong ngành vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Cùng với lực lượng nhân viên tích 
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cực làm việc hằng ngày, hằng tuần hứa hẹn một Bách Việt ngày càng phát triển hơn nữa 

trong tương lai. 

2.1.3 Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Giá trị niềm tin của Công ty Vận tải Bách Việt 

Công ty Vận Tải Bách Việt với mong muốn sẽ trở thành công ty tiên phong trong 

lĩnh vực giao nhận hàng hóa quốc tế và hướng đến sự phát triển đa dạng các dịch vụ liên 

quan đến lĩnh vực cốt lõi của công ty. 

Với sứ mệnh “làm cho việc giao nhận vận chuyển hàng hóa đơn giản hơn bao giờ 

hết”, công ty luôn cập nhật thông tin thị trường như giá cước, quy định hải quan, tình 

trạng các cảng,… để cung cấp những giải pháp và dịch vụ tiếp vận tốt nhất, tiết kiệm 

thời gian, chi phí và gia tăng lợi ích tiềm năng cho khách hàng và đối tác. 

Tầm nhìn “Tăng nhân sự lên 1000 người, mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người 

trong ngành Logistic”. Điều này giúp công ty luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để mang 

lại cơ hội làm việc, phát huy hết khả năng và trao dồi kinh nghiệm cũng như nâng cao 

đời sống cho người lao động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Giá trị cốt lõi “Chúng tôi phát triển cùng với các bạn”, công ty luôn trân trọng từng 

nhu cầu vận chuyển của khách hàng, từ một món quà nhỏ hay một bưu phẩm của công 

ty hay một đơn hàng xuất nhập khẩu,   tất cả đều được công ty đón nhận 

và triển khai một cách chủ động. Đồng hành cùng khách hàng trên con đường phát 

triển kinh doanh. 

2.1.4 Sản phẩm dịch vụ kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm: 

a. Dịch vụ vận tải hàng hóa  

Dịch vụ vận tải hàng hóa là một trong những hoạt động kinh doanh quan trọng của 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực vận tải, công ty thực hiện việc tổ chức phương tiện để vận chuyển hàng hóa theo 

yêu cầu của khách hàng. Hàng hóa có thể được vận chuyển từ cảng, sân bay, kho bãi về 

kho của doanh nghiệp hoặc từ kho của khách hàng đến các địa điểm phân phối khác. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ vận tải thường được thực hiện sau khi lô hàng 

đã hoàn tất thủ tục hải quan và đủ điều kiện đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan. Công 

ty sẽ căn cứ vào đặc điểm hàng hóa, khối lượng, thời gian giao nhận và địa điểm giao 

hàng để sắp xếp phương tiện phù hợp. Việc tổ chức vận tải hợp lý giúp khách hàng đảm 
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bảo tiến độ nhận hàng, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển 

như chậm giao hàng, hư hỏng hàng hóa hoặc phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi. 

Dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty có thể bao gồm vận chuyển hàng container, 

hàng lẻ, hàng nguyên xe hoặc các loại hàng hóa thông thường phục vụ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của khách hàng. Đây là dịch vụ có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt 

động giao nhận và khai báo hải quan, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics mà 

công ty cung cấp. 

b. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 

Bên cạnh vận tải nội địa, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt còn cung cấp dịch vụ 

giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là dịch vụ đóng vai trò trung gian, giúp kết nối 

giữa chủ hàng với các bên liên quan trong quá trình lưu thông hàng hóa như hãng tàu, 

hãng hàng không, cảng, kho bãi, cơ quan hải quan và đơn vị vận tải. 

Đối với hàng nhập khẩu, quy trình giao nhận thường bắt đầu từ khi công ty tiếp 

nhận thông tin lô hàng từ khách hàng. Sau đó, công ty kiểm tra các thông tin về vận đơn, 

lịch tàu hoặc lịch bay, thời gian hàng đến, địa điểm nhận hàng và các khoản phí liên 

quan. Khi hàng về đến cảng hoặc kho, công ty hỗ trợ khách hàng thực hiện các công 

việc như lấy lệnh giao hàng, thanh toán các khoản phí cần thiết, phối hợp làm thủ tục 

hải quan và tổ chức nhận hàng. 

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giúp khách hàng giảm bớt khối lượng 

công việc trong quá trình xử lý lô hàng. Thay vì phải trực tiếp liên hệ với nhiều bên khác 

nhau, khách hàng có thể ủy thác cho công ty thực hiện các công đoạn cần thiết. Điều 

này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn góp phần hạn chế sai sót trong quá trình 

giao nhận, đặc biệt đối với các doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu. 

c. Dịch vụ khai báo hải quan  

Dịch vụ khai báo hải quan là một trong những dịch vụ quan trọng, có liên quan 

trực tiếp đến đề tài nghiên cứu về quy trình khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập 

khẩu. Trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, việc khai báo hải quan là thủ tục bắt buộc 

để cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát và quyết định việc thông quan hàng hóa. Do đó, 

doanh nghiệp nhập khẩu cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, khai báo chính xác các thông tin về 

hàng hóa, mã số HS, trị giá tính thuế, thuế suất và các chính sách quản lý chuyên ngành 

nếu có. 
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Công ty TNHH Vận tải Bách Việt hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc liên 

quan đến khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Nội dung công việc thường bao 

gồm kiểm tra bộ chứng từ, tư vấn mã HS, xác định chính sách mặt hàng, khai báo tờ 

khai hải quan điện tử, theo dõi kết quả phân luồng và phối hợp xử lý hồ sơ theo yêu cầu 

của cơ quan hải quan. 

Trong thực tế, hàng hóa nhập khẩu có thể được phân vào các luồng khác nhau sau 

khi khai báo, bao gồm luồng xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ. Đối với luồng xanh, hàng 

hóa thường được thông quan nhanh hơn nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. 

Đối với luồng vàng, cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ chứng từ trước khi quyết định 

thông quan. Đối với luồng đỏ, ngoài việc kiểm tra hồ sơ, hàng hóa còn có thể bị kiểm 

tra thực tế. Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ chính xác và khai báo đúng quy định có ý nghĩa 

rất quan trọng trong việc rút ngắn thời gian thông quan. 

Thông qua dịch vụ khai báo hải quan, công ty giúp khách hàng hạn chế các rủi ro 

như khai sai mã HS, sai trị giá tính thuế, thiếu chứng từ hoặc chưa đáp ứng điều kiện 

nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành. Đây là dịch vụ đòi hỏi 

nhân viên thực hiện phải có kiến thức chuyên môn, nắm vững quy định pháp luật hải 

quan và có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thông quan. 

d. Dịch vụ tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu 

Ngoài việc trực tiếp thực hiện giao nhận và khai báo hải quan, Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt còn hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn các thủ tục liên quan đến hoạt 

động xuất nhập khẩu. Đây là dịch vụ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với các doanh 

nghiệp mới tham gia hoạt động ngoại thương hoặc nhập khẩu những mặt hàng có yêu 

cầu quản lý chuyên ngành. 

Nội dung tư vấn thường tập trung vào các vấn đề như điều kiện nhập khẩu của 

từng loại hàng hóa, hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị, chính sách thuế, mã HS, quy định về 

giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, chứng nhận xuất xứ hàng hóa và 

các thủ tục liên quan khác. Việc tư vấn kịp thời giúp khách hàng chủ động hơn trong 

quá trình chuẩn bị hồ sơ, tránh tình trạng hàng về cảng nhưng chưa đủ chứng từ để khai 

báo hoặc chưa đáp ứng điều kiện thông quan. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu, khâu tư vấn trước khi hàng về có vai trò đặc biệt quan 

trọng. Nếu doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ không đầy đủ hoặc chưa xác định đúng 

chính sách mặt hàng, quá trình thông quan có thể bị kéo dài, dẫn đến phát sinh chi phí 
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lưu container, lưu bãi hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách 

hàng. Vì vậy, dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu góp phần nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng 

và hỗ trợ khách hàng tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

e. Dịch vụ logistics trọn gói 

Bên cạnh các dịch vụ riêng lẻ, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt còn có thể cung 

cấp dịch vụ logistics theo hướng trọn gói tùy theo nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ này 

bao gồm sự kết hợp của nhiều công đoạn như tư vấn chứng từ, theo dõi lịch hàng về, lấy 

lệnh giao hàng, khai báo hải quan, làm thủ tục thông quan, nhận hàng và vận chuyển 

hàng về kho của khách hàng. 

Việc cung cấp dịch vụ logistics trọn gói giúp khách hàng giảm bớt việc phải làm 

việc với nhiều đơn vị khác nhau trong cùng một lô hàng. Đồng thời, công ty có thể chủ 

động theo dõi tiến độ xử lý từ đầu đến cuối, từ đó hạn chế tình trạng chậm trễ hoặc thiếu 

sự phối hợp giữa các khâu. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng dịch vụ trọn gói 

còn giúp kiểm soát chi phí tốt hơn, nâng cao tính chủ động trong kế hoạch nhận hàng và 

phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Dịch vụ logistics trọn gói cũng thể hiện xu hướng phát triển của các doanh nghiệp 

dịch vụ hiện nay. Thay vì chỉ cung cấp một khâu riêng biệt, doanh nghiệp logistics cần 

xây dựng khả năng cung ứng nhiều dịch vụ liên kết, tạo sự thuận tiện cho khách hàng 

và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

f. Đặc điểm chung của các dịch vụ kinh doanh 

Các dịch vụ kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt mang những đặc 

điểm cơ bản của ngành logistics. Trước hết, đây là nhóm dịch vụ có tính chuyên môn 

cao, đòi hỏi người thực hiện phải hiểu rõ quy trình nghiệp vụ, quy định pháp luật và đặc 

điểm của từng loại hàng hóa. Đặc biệt trong lĩnh vực khai báo hải quan, chỉ một sai sót 

nhỏ về mã hàng, trị giá, thuế suất hoặc chứng từ cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian 

thông quan của lô hàng. 

Thứ hai, dịch vụ logistics có tính liên kết chặt chẽ giữa nhiều bên tham gia. Một lô 

hàng nhập khẩu thường liên quan đến người bán, người mua, hãng vận chuyển, đại lý 

giao nhận, cảng, kho bãi, cơ quan hải quan và đơn vị vận tải nội địa. Vì vậy, hiệu quả 

của dịch vụ phụ thuộc nhiều vào khả năng phối hợp và xử lý thông tin giữa các bên. 

Thứ ba, yếu tố thời gian có vai trò rất quan trọng. Trong hoạt động nhập khẩu, nếu 

hàng hóa không được thông quan và vận chuyển đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể 
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phát sinh thêm chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container hoặc bị ảnh hưởng đến tiến độ sản 

xuất. Do đó, các dịch vụ của công ty không chỉ yêu cầu sự chính xác mà còn phải đảm 

bảo tính nhanh chóng và kịp thời. 

Nhìn chung, sản phẩm kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt chủ yếu 

là các dịch vụ logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó nổi bật là dịch vụ 

vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, khai báo hải quan và tư vấn thủ tục xuất nhập 

khẩu. Các dịch vụ này có vai trò hỗ trợ khách hàng hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng 

hóa, giúp hàng hóa được thông quan và vận chuyển thuận lợi, đúng quy định pháp luật. 

Đây cũng là cơ sở quan trọng để công ty duy trì hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín 

và phát triển năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistics. 

2.1.5 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ từng phòng ban của công ty 

a. Sơ đồ bộ máy quản lý  

 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Nhận xét cơ cấu tổ chức: 

- Đứng đầu công ty là Giám đốc, người chịu trách nhiệm điều hành chung, xây 

dựng định hướng phát triển, ký kết các hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp 
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luật về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Dưới Giám đốc là các phòng ban nghiệp 

vụ được phân công chức năng cụ thể nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và vận hành của 

công ty. 

- Phòng kinh doanh đảm nhiệm công tác tìm kiếm khách hàng, tư vấn dịch vụ, 

chăm sóc khách hàng và phối hợp ký kết hợp đồng. Phòng chứng từ – khai báo hải 

quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chuẩn bị hồ sơ, khai báo hải quan điện tử 

và theo dõi quá trình thông quan hàng hóa. Phòng kế toán – tài chính chịu trách nhiệm 

theo dõi doanh thu, chi phí, thanh toán và quyết toán với khách hàng. Bên cạnh đó, bộ 

phận hành chính hỗ trợ công tác quản lý nhân sự và các hoạt động nội bộ của công ty. 

- Với cơ cấu tổ chức này, các bộ phận trong công ty có sự phân công rõ ràng, hỗ 

trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất 

lượng dịch vụ. Tuy nhiên, do số lượng nhân sự còn hạn chế, một số vị trí phải đảm 

nhiệm nhiều công việc cùng lúc, đòi hỏi nhân viên phải có kiến thức tổng hợp và khả 

năng làm việc linh hoạt. 

b. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 

- Giám đốc: Là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm 

về chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, tài chính và nhân sự. Giám đốc cũng là 

người đại diện pháp luật của công ty, quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động 

logistics và vận tải. 

- Phòng Kế toán: 

 Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của doanh 

nghiệp. Lập và theo dõi báo cáo thu chi, công nợ, chi phí và lợi nhuận.  

 Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, lập chứng từ kế toán và đảm bảo tính 

minh bạch tài chính cho công ty.  

 Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm soát chi phí vận hành và tối 

ưu dòng tiền. 

- Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu: 

 Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng trong lĩnh vực logistics, 

xuất nhập khẩu.  

 Tư vấn, báo giá, đàm phán hợp đồng và theo dõi tiến trình thực hiện dịch 

vụ.  

 Phối hợp với các bộ phận chứng từ, hải quan, giao nhận để đảm bảo hàng 

hóa thông quan đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.  

 Nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược mở rộng mạng lưới và phát 

triển dịch vụ. 

- Bộ phận Chứng từ:  
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 Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất 

nhập khẩu (Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O,…).  

 Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của chứng từ theo quy định pháp luật 

và yêu cầu của khách hàng.  

 Phối hợp với bộ phận khai báo hải quan và giao nhận để hoàn thiện hồ 

sơ thông quan. 

- Bộ phận Khai báo Hải quan:  

 Thực hiện thủ tục khai báo hải quan điện tử, kiểm tra tính hợp lệ của hồ 

sơ hàng hóa. Liên hệ với cơ quan hải quan, xử lý vướng mắc trong quá 

trình thông quan.  

 Tư vấn mã HS, chính sách thuế, quy định nhập – xuất khẩu cho khách 

hàng.  

 Phối hợp với bộ phận giao nhận để đảm bảo hàng hóa được thông quan 

nhanh chóng, đúng quy định. 

- Bộ phận Giao nhận:  

 Tổ chức và điều phối việc vận chuyển hàng hóa từ cảng về kho và ngược 

lại.  

 Theo dõi tiến độ, kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa, đảm bảo an 

toàn, đúng lịch trình. 

 Là đầu mối giao tiếp giữa khách hàng, hãng tàu, kho bãi và cơ quan hải 

quan trong quá trình giao nhận.  

 Báo cáo tình hình vận chuyển và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. 

- Phòng Nhân sự:  

 Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và quản lý nhân sự trong toàn công ty.  

 Thực hiện chính sách lương thưởng, bảo hiểm, chế độ phúc lợi và công 

tác hành chính nội bộ. 

- Bộ phận IT:  

 Quản lý hệ thống mạng, phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin.  

 Hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo hệ thống dữ liệu hoạt động ổn định, an toàn và 

bảo mật.  

 Phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý logistics, kế 

toán và vận hành. 

2.1.6 Các nguồn lực của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh  

a. Nguồn lực cơ sở vật chất 
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STT Tên thiết bị Số lượng (chiếc) 

1 Máy tính bàn 355 

2 Điện thoại bàn 30 

3 Máy in 4 

4 Bàn làm việc 60 

5 Ghế làm việc 340 

6 Ghế sofa 6 

7 Máy lạnh 8 

8 Quạt cây 25 

9 Tủ lạnh 4 

10 Máy lọc nước 12 

11 Tủ đựng đồ 10 

12 Tủ giày dép 11 

13 Đèn trần 50 

14 Thiết bị báo cháy 78 

Bảng 2.1 Trang thiết bị công ty 

(Nguồn: Phòng tổ chức Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 

Nhận xét:  

Bảng trang thiết bị cho thấy Công ty TNHH Vận tải Bạch Việt – Chi nhánh Đà 

Nẵng đã đầu tư khá mạnh vào cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh. Với tổng 

số lượng thiết bị đa dạng và quy mô lớn, nguồn lực vật chất của chi nhánh cơ bản đáp 

ứng được nhu cầu vận hành hàng ngày. 

Đáng chú ý là số lượng máy tính bàn lên đến 355 chiếc, kết hợp với 340 ghế làm 

việc, cho thấy quy mô nhân sự tương đối lớn và hầu hết nhân viên đều được trang bị đầy 

đủ chỗ làm việc cá nhân. Điều này phản ánh sự quan tâm của công ty trong việc tạo điều 

kiện làm việc hiện đại, đặc biệt trong ngành vận tải – logistics nơi cần xử lý nhiều dữ 

liệu, theo dõi đơn hàng và quản lý phương tiện. 

Tuy nhiên, một số điểm chưa cân đối cũng được ghi nhận: 

- Chỉ có 4 máy in so với 355 máy tính cho thấy công ty hướng tới sử dụng hệ 

thống in ấn tập trung. 

- Số lượng bàn làm việc (60 chiếc) thấp hơn đáng kể so với số ghế làm việc 

và máy tính, có thể do một phần nhân viên làm việc theo ca hoặc sử dụng 

không gian làm việc chung. 

- Hệ thống làm mát gồm 8 máy lạnh và 25 quạt cây cùng 50 đèn trần cho thấy 

công ty chú trọng đến môi trường làm việc thoải mái cho cán bộ, nhân viên. 

Về mặt an toàn và tiện ích, chi nhánh đầu tư mạnh vào thiết bị báo cháy (78 chiếc) 

– đây là con số cao, thể hiện ý thức tuân thủ tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy 
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và bảo vệ tài sản. Các thiết bị hỗ trợ khác như máy lọc nước (12 chiếc), tủ đựng đồ, tủ 

giày dép cũng góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc. 

Tổng kết: Nguồn lực cơ sở vật chất của Công ty TNHH Vận tải Bạch Việt – Chi 

nhánh Đà Nẵng ở mức khá tốt, thể hiện sự đầu tư đồng bộ và hướng tới hiện đại hóa. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp c1ần tiếp tục rà soát, bổ sung và thay thế định kỳ một số thiết 

bị (đặc biệt là máy in, bàn làm việc và máy lạnh) nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu 

quả sử dụng lâu dài. 

b. Nguồn nhân lực  

 

Năm 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Tính chất phân loại  Số lượng Tỷ trọng 

Theo giới tính  135 170 367 100% 100% 100% 

Nam  46 65 133 34.07% 38.24% 36.24% 

Nữ  89 105 234 65.93% 61.76% 63.76% 

Theo độ tuổi 135 170 367 100% 100% 100% 

Từ 20-30 125 145 322 92.59% 85.29% 87.74% 

Trên 30  10 25 45 7.41% 14.71% 12.26% 

Theo trình độ lao 

động  

135 170 367 100% 100% 100% 

Đại học 115 142 317 85.19% 83.53% 86.38% 

Cao đẳng  20 28 50 14.81% 16.47% 13.62% 

Tổng cộng  135 170 367 100% 100% 100% 

Bảng 2.2. Thống kê số lượng người lao động trong các năm 2023, 2024, 2025 

(Theo phòng nhân sự - Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

Nhận xét: 

Từ bảng số liệu trên có thể thấy, cơ cấu lao động của Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt  trong giai đoạn 2023–2025 nhìn chung khá ổn định, đồng thời thể hiện rõ một số 

đặc điểm nổi bật về giới tính, độ tuổi và trình độ lao động. Cơ cấu lao động của công ty 

có xu hướng tập trung vào lực lượng lao động trẻ, trình độ tương đối cao, qua đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả làm việc. 

Theo giới tính  

Xét theo giới tính, lao động nữ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn lao động nam trong cả 

ba năm. Cụ thể, năm 2023 lao động nữ chiếm 65,93%, năm 2024 chiếm 61,76% và năm 
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2025 chiếm 63,76%. Trong khi đó, lao động nam lần lượt chiếm 34,07%, 38,24% và 

36,24%. 

Có thể thấy, cơ cấu giới tính của công ty có sự chênh lệch khá rõ, nghiêng về lao 

động nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nam có sự tăng nhẹ qua các năm, cho thấy cơ cấu 

nhân sự đang có sự điều chỉnh nhất định để phù hợp hơn với yêu cầu công việc. 

Theo độ tuổi 

Xét theo độ tuổi, nhóm lao động từ 20–30 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng 

số lao động của công ty, lần lượt là 92,59% năm 2023, 85,29% năm 2024 và 87,74% 

năm 2025. Trong khi đó, nhóm lao động trên 30 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, dao động 

từ 7,41% đến 14,71%. 

Điều này cho thấy lực lượng lao động của công ty có cơ cấu khá trẻ. Đây là một 

lợi thế trong quá trình làm việc vì lao động trẻ thường có khả năng tiếp thu nhanh, năng 

động và dễ thích nghi với môi trường làm việc. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động trên 30 tuổi 

còn thấp cũng cho thấy kinh nghiệm thực tiễn trong đội ngũ nhân sự chưa thật sự nhiều, 

do đó công ty cần chú trọng hơn đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

Theo trình độ lao động  

Về trình độ lao động, lao động có trình độ đại học chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cả 

ba năm. Cụ thể, năm 2023 chiếm 85,19%, năm 2024 chiếm 83,53% và năm 2025 chiếm 

86,38%. Lao động có trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ thấp hơn, lần lượt là 14,81%, 16,47% 

và 13,62%. 

Nhìn chung, trình độ lao động của công ty tương đối cao, trong đó lao động đại 

học chiếm ưu thế rõ rệt. Đây là yếu tố thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện 

công việc, đồng thời hỗ trợ tốt cho quá trình áp dụng các quy trình quản lý và phát triển 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

c. Nguồn lực tài chính  
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 (Đơn vị tính: nghìn đồng) 

TÀI SẢN 2023 2024 2025 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 243.148.904 269.483.726 307.864.219 

Tiền và tương đương tiền 40.823.671 49.276.384 63.518.907 

Phải thu ngắn hạn 117.819.329 129.684.570 146.957.384 

Hàng tồn kho 82.560.075 88.947.816 94.685.273 

TSNH khác 1.945.827 1.574.955 2.702.653 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 211.164.667 247.386.428 298.574.219 

I. Các khoản phải thu dài hạn 1.373.924 1.498.276 1.856.937 

II. Tài sản cố định 175.089.737 206.842.319 257.964.508 

1. TSCĐ hữu hình 173.715.991 205.314.827 255.987.436 

2. TSCĐ vô hình 1.373.745 1.527.492 1.977.071 

III. Tài sản dở dang dài hạn 23.605.999 25.847.516 30.982.648 

IV. Tài sản dài hạn khác 11.095.005 13.197.316 7.770.124 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 454.313.571 516.301.320 604.807.806 

NGUỒN VỐN 2023 2024 2025 

C. NỢ PHẢI TRẢ 286.675.040 322.914.186 364.807.806 

I. Nợ ngắn hạn 284.748.585 318.426.519 355.286.174 

II. Nợ dài hạn 1.926.454 4.487.666 9.521.632 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 167.638.530 193.387.133 240.000.000 

I. Vốn chủ sở hữu 167.638.530 193.387.133 240.000.000 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 29.470.414 29.470.414 29.470.414 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối 

138.168.116 163.916.718 210.529.585 

TỔNG CỘNG NGUỒN 

VỐN 

454.313.571 516.301.320 604.807.806 

Bảng 2.3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty TNHH Vận tải Bách Việt giai 

đoạn 2023-2025 

 (Theo phòng Kế toán – Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 

Nhận xét: 

Qua bảng số liệu có thể thấy, quy mô tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng khá rõ. Tổng tài 

sản năm 2024 tăng 13,64% so với năm 2023 và năm 2025 tiếp tục tăng 17,14% so với 

năm 2024, cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động và tăng cường năng lực tài 

chính. Đồng thời, quy mô nguồn vốn cũng tăng tương ứng, phản ánh quá trình phát triển 

tương đối ổn định trong giai đoạn phân tích. 

Xét về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng tài 

sản, tuy nhiên có xu hướng giảm nhẹ từ 53,52% năm 2023 xuống 52,20% năm 2024 và 

còn 50,90% năm 2025. Ngược lại, tài sản dài hạn tăng dần từ 46,48% lên 47,92% và đạt 
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49,37% vào năm 2025. Điều này cho thấy cơ cấu tài sản của công ty đang dịch chuyển 

theo hướng gia tăng đầu tư cho hoạt động dài hạn, thể hiện định hướng mở rộng và nâng 

cao năng lực phục vụ kinh doanh trong tương lai. 

Trong nhóm tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, dao 

động quanh mức 47%–48% tổng tài sản ngắn hạn. Bên cạnh đó, hàng tồn kho chiếm 

khoảng 31%–34%, còn tiền và tương đương tiền chiếm từ 16,79% đến 20,63%. Cơ cấu 

này cho thấy doanh nghiệp duy trì lượng vốn lưu động tương đối lớn, đồng thời công 

tác bán hàng và thu hồi công nợ vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành. 

Việc tỷ trọng tiền và tương đương tiền tăng qua các năm là dấu hiệu tích cực, phản ánh 

khả năng thanh khoản của doanh nghiệp có sự cải thiện nhất định. 

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định hữu hình luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu, tăng 

từ 82,92% năm 2023 lên 86,40% năm 2025 trong cơ cấu tài sản dài hạn. Đây là dấu hiệu 

cho thấy công ty đang chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị 

phục vụ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tài sản dở dang dài hạn duy trì ở mức trên 

10%, thể hiện doanh nghiệp vẫn đang triển khai một số hạng mục đầu tư. Trong khi đó, 

tài sản dài hạn khác giảm mạnh về tỷ trọng vào năm 2025, cho thấy một số khoản mục 

đã được thu hẹp hoặc hoàn tất trong kỳ. 

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn vốn chủ sở hữu, 

tuy nhiên có xu hướng giảm từ 63,10% năm 2023 xuống 62,54% năm 2024 và còn 

60,32% năm 2025. Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng từ 36,90% lên 37,46% và đạt 39,68% 

vào năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có sự cải thiện về năng lực tài chính 

tự có, đồng thời mức độ phụ thuộc vào vốn vay có xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu 

tương đối tích cực, góp phần nâng cao tính an toàn tài chính của doanh nghiệp. 

Trong nội bộ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm tỷ trọng 

rất lớn và tiếp tục tăng qua các năm, từ 82,42% năm 2023 lên 84,76% năm 2024 và 

87,72% năm 2025. Trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu gần như không thay đổi về 

quy mô tuyệt đối, nên tỷ trọng trong vốn chủ sở hữu giảm dần từ 17,58% xuống 12,28%. 

Điều này cho thấy phần lớn sự gia tăng vốn chủ sở hữu của công ty đến từ kết quả kinh 

doanh tích lũy, phản ánh doanh nghiệp hoạt động có lãi và giữ lại lợi nhuận để tái đầu 

tư. 

Tóm lại, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty trong giai đoạn 2023–2025 có sự 

tăng trưởng tương đối ổn định, đồng thời thể hiện xu hướng chuyển dịch tích cực theo 
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hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn và vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, tỷ trọng các khoản 

phải thu và nợ phải trả vẫn còn khá cao, do đó công ty cần tiếp tục chú trọng công tác 

quản lý công nợ, kiểm soát dòng tiền và sử dụng vốn hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1 Nguồn lực kinh doanh  

 (Đơn vị tính: Nghìn đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm Chênh lệch 

2023 2024 2025 2024/2023 2025/2024 

Doanh thu 318.462.515 368.816.291 439.585.315 15,81% 19,19% 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
3.462.517 4.138.725 4.916.284 

19,53%  18,79% 

Doanh thu thuần 314.999.998 364.677.566 434.669.031 15,77%  19,19% 

Giá vốn hàng bán 248.736.418 282.514.627 332.684.719 13,58%  17,76% 

Lợi nhuận gộp về bán 

hàng 
66.263.580 82.162.939 101.984.312 

23,99%  24,12% 

Doanh thu hoạt động tài 

chính 
1.318.462 1.684.317 2.047.318 

27,75%  21,55% 

Chi phí tài chính 6.418.517 7.326.418 8.516.284 14,15%  16,24% 

Chi phí bán hàng 14.836.418 17.426.518 20.914.628 17,46%  20,02% 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
18.946.317 22.516.284 26.847.318 

18,84%  19,24% 

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 
27.380.790 36.578.036 47.753.400 

33,59%  30,55% 

Thu nhập khác 628.417 784.316 916.418 24,81%  16,84% 

Chi phí khác 326.418 417.528 498.316 27,91%  19,35% 

Lợi nhuận khác 301.999 366.788 418.102 21,45%  13,99% 

Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
27.682.789 36.944.824 48.171.502 

33,46%  30,39% 

Thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành 
5.536.558 7.388.965 9.634.300 

33,46%  30,39% 

Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp 
22.146.231 29.555.859 38.537.202 

33,46%  30,39% 

Bảng 2.4. Tình hình doanh thu – lợi nhuận công ty TNHH Vận tải Bách Việt giai đoạn 

2023-2025 
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Nhận xét:  

Doanh thu: Từ bảng số liệu có thể thấy, doanh thu của công ty tăng liên tục qua 

cả ba năm. Cụ thể, năm 2024 doanh thu đạt mức cao hơn năm 2023 là 15,81%, và đến 

năm 2025 tiếp tục tăng 19,19% so với năm 2024. Cùng với đó, doanh thu thuần cũng có 

xu hướng tăng tương ứng, cho thấy sự gia tăng doanh thu không chỉ đến từ các khoản 

ghi nhận ban đầu mà còn phản ánh kết quả kinh doanh thực chất của doanh nghiệp. Điều 

này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang được mở rộng, đồng thời khả năng 

tạo doanh thu ngày càng được cải thiện. 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Bên cạnh sự gia tăng của doanh thu, các khoản 

giảm trừ doanh thu cũng tăng qua các năm, lần lượt tăng 19,53% trong năm 2024 và 

18,79% trong năm 2025. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, mức tăng này không quá lớn so 

với tốc độ tăng doanh thu. Điều đó cho thấy công ty vẫn kiểm soát tương đối tốt các 

khoản chiết khấu, giảm giá và hàng bán bị trả lại. Đây là một tín hiệu tích cực, vì các 

khoản giảm trừ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu thuần của doanh nghiệp. 

Giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp: Giá vốn hàng bán cũng tăng theo xu hướng 

mở rộng hoạt động kinh doanh, với mức tăng 13,58% năm 2024 và 17,76% năm 2025. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng của giá vốn vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu thuần. Nhờ vậy, 

lợi nhuận gộp về bán hàng tăng khá rõ qua các năm, lần lượt tăng 23,99% và 24,12%. 

Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có sự cải thiện nhất định trong việc kiểm soát chi 

phí đầu vào, đồng thời duy trì được mức chênh lệch tương đối hợp lý giữa doanh thu và 

giá vốn. Có thể nói, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của công ty trong giai đoạn phân tích. 

Các khoản chi phí: Xét về chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp, cả ba khoản mục đều tăng qua từng năm. Trong đó, chi phí tài chính tăng 

14,15% năm 2024 và 16,24% năm 2025; chi phí bán hàng tăng 17,46% và 20,02%; chi 

phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,84% và 19,24%. Mức tăng này là phù hợp với xu 

hướng mở rộng quy mô hoạt động của công ty, bởi khi doanh thu tăng thì các chi phí 

phục vụ hoạt động kinh doanh cũng thường phát sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu so với 

tốc độ tăng của doanh thu và lợi nhuận gộp thì các khoản chi phí trên vẫn được kiểm 

soát ở mức tương đối hợp lý, chưa tạo ra áp lực quá lớn lên hiệu quả kinh doanh chung. 

Lợi nhuận: Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận 

trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh qua từng năm. Trong đó, lợi nhuận thuần 
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từ hoạt động kinh doanh tăng 33,59% năm 2024 và 30,55% năm 2025. Tương tự, lợi 

nhuận sau thuế cũng tăng lần lượt 33,46% và 30,39%. Điều này cho thấy không chỉ 

doanh thu tăng mà hiệu quả sinh lời của công ty cũng được cải thiện đáng kể. Nói cách 

khác, doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn đạt được kết quả kinh 

doanh tốt hơn qua từng năm, phản ánh sự ổn định trong quá trình vận hành và quản lý. 

Thu nhập và chi phí khác: Ngoài hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt 

động tài chính và thu nhập khác cũng tăng nhẹ qua các năm, song giá trị vẫn ở mức thấp 

so với doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, chi phí khác 

cũng tăng nhưng không đáng kể. Vì vậy, lợi nhuận khác vẫn duy trì xu hướng tăng qua 

các năm nhưng chưa đóng vai trò lớn trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này 

cho thấy nguồn thu chính của công ty vẫn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, còn các 

khoản thu nhập khác chỉ mang tính bổ trợ. 

 Đánh giá khả năng sinh lời  

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

doanh thu thuần (ROS) 

= 
Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần
 x 100 

7,03 8,11 8,77 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sỡ hữu (ROE) 

= 
Lợi nhuận sau thuế

Vốn chủ sỡ hữu 
 x 100 

13,21 15,28 16,06 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

tổng tài sản (ROA) 

= 
Lợi nhuận sau thuế

Tổng tài sản 
 x 100 

4,87 5,72 6,37 

Bảng 2.5 Đánh giá khả năng sinh lời của công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Nhận xét: 

Trên cơ sở bảng số liệu, có thể nhận thấy khả năng sinh lời của công ty trong giai 

đoạn 2023–2025 có sự cải thiện khá rõ nét. Ba chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời gồm 

ROS, ROE và ROA đều tăng qua từng năm, cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng 

quy mô hoạt động mà còn khai thác nguồn lực ngày càng hiệu quả hơn. 
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Trước hết, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS) tăng từ 7,03% năm 2023 

lên 8,11% năm 2024 và 8,77% năm 2025. Diễn biến này cho thấy với cùng một đồng 

doanh thu tạo ra, phần lợi nhuận giữ lại của công ty ngày càng lớn hơn. Điều đó phản 

ánh khả năng kiểm soát chi phí của doanh nghiệp có xu hướng tốt lên, đồng thời hiệu 

quả kinh doanh cốt lõi được cải thiện tương đối ổn định qua các năm. 

Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 13,21% 

lên 15,28% và đạt 16,06% vào năm 2025. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy phần vốn 

chủ sở hữu của công ty đang được sử dụng hiệu quả hơn để tạo ra lợi nhuận. Nói cách 

khác, hiệu quả sinh lời trên nguồn vốn tự có đã được nâng lên, qua đó phản ánh năng 

lực quản trị vốn của doanh nghiệp có chuyển biến theo hướng tốt hơn. 

Tương tự, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 4,87% năm 2023 lên 

5,72% năm 2024 và 6,37% năm 2025. Chỉ tiêu này cho thấy tài sản của công ty được 

khai thác hiệu quả hơn trong quá trình tạo lợi nhuận. Việc ROA tăng đều qua các năm 

chứng tỏ dù quy mô tài sản tăng lên, doanh nghiệp vẫn duy trì được mức sinh lời tốt 

hơn, thay vì làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản. 

Nhìn chung, xu hướng tăng đồng thời của ROS, ROE và ROA cho thấy tình hình 

sinh lời của công ty trong giai đoạn này có sự tiến triển tích cực và tương đối bền vững. 

Đây là cơ sở để đánh giá rằng hoạt động kinh doanh của công ty đang đi đúng hướng, 

hiệu quả sử dụng vốn và tài sản được cải thiện qua từng năm. Tuy nhiên, xét về mặt dài 

hạn, doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục chú trọng kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả quản 

lý và tăng tốc độ quay vòng vốn để duy trì đà cải thiện này trong những năm tiếp theo. 

2.2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty 

TNHH Vận tải Bách Việt  

a. Thị trường 

Thị trường là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. Trong những năm gần đây, nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh lân cận có xu hướng tăng lên nhờ sự phát triển của 

thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và thương mại điện tử. Đặc biệt, Đà Nẵng là 

địa bàn có vị trí giao thông thuận lợi, kết nối với cảng biển, sân bay, các tuyến quốc lộ 

quan trọng và nhiều khu công nghiệp lớn như Hòa Khánh, Liên Chiểu, Điện Nam – Điện 

Ngọc. Đây là điều kiện thuận lợi để hoạt động vận tải hàng hóa phát triển, đồng thời mở 
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ra cơ hội để công ty gia tăng đơn hàng, mở rộng phạm vi phục vụ và nâng cao doanh 

thu. 

Bên cạnh những thuận lợi trên, thị trường vận tải cũng chịu tác động đáng kể từ biến 

động giá nhiên liệu, chi phí cầu đường, nhu cầu vận chuyển theo mùa vụ và tình hình 

kinh tế chung. Khi nhu cầu thị trường tăng, công ty có cơ hội khai thác thêm khách hàng 

và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện; ngược lại, khi thị trường chậm lại hoặc chi 

phí đầu vào tăng cao, hiệu quả kinh doanh có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt cần thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để chủ động điều 

chỉnh kế hoạch khai thác xe, tuyến vận chuyển và chính sách giá dịch vụ cho phù hợp 

với từng giai đoạn. 

b. Đối thủ 

Trong lĩnh vực vận tải – logistics, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thường 

khá gay gắt. Công ty TNHH Vận tải Bách Việt phải cạnh tranh với nhiều đơn vị hoạt 

động cùng ngành trên địa bàn Đà Nẵng và khu vực miền Trung, tiêu biểu như Công ty 

Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (VINATRANS Danang), Công ty TNHH Tiếp 

Vận Viễn Dương, Công ty TNHH Vạn Hải Group, Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận 

Toàn Cầu (GLOTRANS) và Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà 

Nẵng. 

Sự cạnh tranh này thể hiện ở nhiều khía cạnh như giá cước vận chuyển, thời gian 

giao nhận, khả năng đáp ứng đơn hàng phát sinh, độ an toàn của hàng hóa và chất lượng 

chăm sóc khách hàng. Trong điều kiện khách hàng ngày càng quan tâm đến sự đúng 

hẹn, tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của dịch vụ, việc chỉ cạnh tranh bằng giá sẽ khó 

tạo ra lợi thế lâu dài. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty cần chú trọng hơn 

đến chất lượng dịch vụ, hạn chế sai sót trong quá trình vận chuyển, đảm bảo tiến độ giao 

hàng và duy trì uy tín với khách hàng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp 

giữ chân khách hàng hiện hữu và mở rộng thị phần trong thời gian tới. 

c. Nhà cung cấp 

Đối với Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, nhà cung cấp giữ vai trò quan trọng 

trong việc bảo đảm hoạt động vận hành phương tiện được diễn ra liên tục và ổn định. 

Trong quá trình kinh doanh, công ty có mối liên hệ thường xuyên với các đơn vị cung 

ứng nhiên liệu như Petrolimex Đà Nẵng, các đơn vị bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện 

như THACO AUTO Đà Nẵng, cùng một số cơ sở cung cấp phụ tùng, dầu nhớt và vật tư 
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xe tải trên địa bàn. Bên cạnh đó, công ty còn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, định 

vị và quản lý phương tiện từ những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ như 

Viettel Đà Nẵng hoặc VNPT Đà Nẵng. Đây đều là những đối tác có ảnh hưởng trực tiếp 

đến chi phí khai thác, chất lượng phương tiện và khả năng thực hiện đúng tiến độ giao 

nhận của doanh nghiệp. 

Trong đó, nhiên liệu là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động vận tải 

nên sự biến động giá xăng dầu có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của công 

ty. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận hành phương tiện tăng theo, làm giảm biên lợi 

nhuận nếu doanh nghiệp không điều chỉnh kịp thời giá dịch vụ. Ngoài ra, các dịch vụ 

bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng kỹ 

thuật của đội xe, từ đó tác động đến tiến độ vận chuyển và độ an toàn của hàng hóa. Vì 

vậy, việc duy trì quan hệ ổn định với các nhà cung cấp uy tín là điều cần thiết để công 

ty kiểm soát tốt chi phí, hạn chế rủi ro và bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra thông 

suốt. 

d. Khách hàng  

Khách hàng là nhân tố quyết định trực tiếp đến doanh thu và sự phát triển của 

doanh nghiệp. Khách hàng của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt chủ yếu là các doanh 

nghiệp sản xuất, thương mại, phân phối hàng hóa và một số đơn vị có nhu cầu vận 

chuyển thường xuyên trong khu vực miền Trung. Tiêu biểu có thể kể đến Công ty TNHH 

Đầu tư Hồng Hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Valve Tech Hà Nội, Công ty Cổ phần 

Thương mại và Xây dựng Phú Kim, Công ty Cổ phần Prato Việt Nam và Công ty TNHH 

Concept Sport. Các khách hàng này phân bố ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, 

Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy phạm vi phục vụ của công ty không chỉ 

giới hạn trong khu vực Đà Nẵng mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. 

Đặc điểm chung của nhóm khách hàng này là yêu cầu khá cao về thời gian giao 

nhận, độ an toàn của hàng hóa, tính chính xác trong quá trình vận chuyển và sự chuyên 

nghiệp trong phục vụ. Trong bối cảnh thị trường vận tải cạnh tranh ngày càng gay gắt, 

khách hàng không chỉ quan tâm đến mức giá cước mà còn đánh giá doanh nghiệp dựa 

trên độ tin cậy, khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh và chất lượng chăm 

sóc khách hàng. Do đó, để duy trì khách hàng hiện hữu và mở rộng tệp khách hàng mới, 

công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo giao hàng đúng thời gian cam 

kết, xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình vận chuyển và duy trì mối quan hệ hợp 
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tác lâu dài. Việc xây dựng được tệp khách hàng ổn định sẽ giúp công ty duy trì nguồn 

doanh thu bền vững và tạo nền tảng phát triển trong các năm tiếp theo. 

2.2.3 Phân tích hoạt động khai báo hải quan của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

a. Nguồn nhân lực của bộ phận khai báo hải quan 

 

Sơ đồ 2.2 bộ phận OP truyền tờ khai của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Quan sát sơ đồ trên, có thể thấy bộ phận OP truyền tờ khai của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt được tổ chức theo mô hình phân cấp tương đối rõ ràng, gồm Giám 

đốc bộ phận, Leader, Sub-lead và nhân viên. Cơ cấu này giúp xác định cụ thể trách 

nhiệm của từng vị trí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều phối công việc, kiểm soát 

tiến độ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình truyền tờ khai. Việc phân 

chia theo từng cấp quản lý cũng góp phần nâng cao tính chuyên môn hóa, bảo đảm hoạt 

động của bộ phận được thực hiện thống nhất và hiệu quả hơn. 

b. Kết quả hoạt động khai báo hải quan  
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Đơn vị tính: Nghìn đồng) 

Chỉ tiêu Năm Tỷ trọng (%) 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Doanh thu 

hoạt động 

khai báo hải 

quan đường 

hàng không  

3.821.520 4.702.408 5.934.402 15% 15% 15% 

Doanh thu 

hoạt động 

khai báo hải 

quan đường 

biển (hàng 

nguyên 

container) 

14.012.241 17.242.162 21.759.473 55% 55% 55% 

Doanh thu 

hoạt động 

khai báo hải 

quan đường 

biển (hàng 

lẻ container) 

7.643.040 9.404.816 11.868.803 30% 30% 30% 

Tổng cộng  25476801 31349386 39562678 100% 100% 100% 

Bảng 2.6 Tình hình doanh thu hoạt động khai báo hải quan của Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt giai đoạn 2023–2025 

(Số liệu mang tính ước tính/minh họa, được tổng hợp từ quá trình thực tập và quan sát 

thực tế.) 

Nhận xét: 

Qua bảng số liệu trên có thể thấy, doanh thu hoạt động khai báo hải quan của Công 

ty TNHH Vận tải Bách Việt tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2023–2025. Cụ thể, 

doanh thu năm 2024 cao hơn năm 2023 và năm 2025 tiếp tục tăng so với năm 2024, cho 

thấy mảng dịch vụ này đang có xu hướng phát triển ổn định. Xét theo cơ cấu doanh thu, 

hoạt động khai báo hải quan đường biển đối với hàng nguyên container chiếm tỷ trọng 

lớn nhất, duy trì ở mức 55% qua cả ba năm; tiếp đến là khai báo hải quan đường biển 

đối với hàng lẻ container chiếm 30% và khai báo hải quan đường hàng không chiếm 

15%. Cơ cấu này cho thấy công ty tập trung chủ yếu vào dịch vụ khai báo hải quan 

đường biển, phù hợp với đặc điểm hoạt động vận tải và nhu cầu thực tế của khách hàng. 

Việc doanh thu tăng đồng thời cơ cấu tỷ trọng giữa các nhóm dịch vụ không biến động 

lớn phản ánh hoạt động khai báo hải quan của công ty tương đối ổn định, qua đó góp 

phần mở rộng nguồn thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh chung. 
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2.3 Thực trạng quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ container 

bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt 

 

Sơ đồ 2.3 Quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ cont bằng 

đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

2.3.1 Nhận và kiểm tra bộ hồ sơ hải quan từ khách hàng 

a. Nội dung  

Bước đầu tiên mà nhân viên Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt thực hiện là tiếp 

nhận và kiểm tra bộ hồ sơ hải quan do khách hàng cung cấp. 

Bộ hồ sơ này đóng vai trò là nền tảng để khai báo điện tử trên hệ thống VNACCS 

và là cơ sở để hải quan xác định mã HS, trị giá tính thuế và tính hợp lệ của lô hàng nhập 

khẩu. 

Nội dung công việc gồm: 

- Tiếp nhận chứng từ bản giấy hoặc bản scan từ khách hàng. 

- Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của từng chứng từ. 

- Đối chiếu thông tin giữa các chứng từ để phát hiện sai lệch. 
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- Yêu cầu khách hàng điều chỉnh/gửi bổ sung nếu thiếu hoặc sai. 

- Chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho bước khai báo điện tử. 

b. Quy trình thực hiện  

 Tiếp nhận chứng từ 

Khách hàng gửi chứng từ qua email, Zalo, hoặc mang trực tiếp đến văn phòng. 

Bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu thông thường gồm: 

- Thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

(Xem hình ảnh minh họa tại phụ lục 01) 

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)  

(Xem hình ảnh minh họa tại phụ lục 02)  

- Phiếu đóng gói (Packing List) 

(Xem hình ảnh minh họa tại phụ lục 03)  

- Vận đơn (Bill of Lading/AWB) 

(Xem hình ảnh minh họa tại phụ lục 04)  

- Hợp đồng (Contract) hoặc PO 

(Xem hình ảnh minh họa tại phụ lục 05) 

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) 

(Xem hình ảnh minh họa tại phụ lục 06)  

- Catalogue hoặc bản mô tả hàng hóa (với mặt hàng đặc thù) 

- Giấy phép chuyên ngành (kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, ATTP,… nếu thuộc 

diện quản lý) 

 Kiểm tra tính đầy đủ 

Nhân viên rà soát xem khách hàng đã cung cấp đủ các chứng từ bắt buộc theo từng 

loại hàng hay chưa. 

Nếu thiếu → lập danh sách và thông báo ngay để tránh kéo dài thời gian thông 

quan. 

 Kiểm tra tính chính xác & hợp lệ 

Thông tin trên Invoice – Packing List – B/L:  

-Tên hàng 

- Mã hàng (model) 

- Số lượng 

-Trọng lượng 



36 

 

- Điều kiện Incoterms 

- Giá trị hóa đơn 

- Mã vận đơn, ngày tàu chạy, cảng xếp – cảng dỡ 

Tất cả phải khớp hoàn toàn; nếu sai, hệ thống có thể từ chối tờ khai hoặc hải quan 

yêu cầu giải trình. 

Kiểm tra C/O 

- Đúng form 

- Đúng tên người mua/người bán 

- Lô hàng phù hợp mô tả hóa đơn 

- Dấu, chữ ký hợp lệ 

Nếu dùng để hưởng ưu đãi thuế, cần kiểm tra kỹ tiêu chí xuất xứ. 

Kiểm tra giấy phép chuyên ngành 

- Hàng có thuộc diện quản lý của Bộ KH&CN, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công 

Thương… 

- Giấy phép có hợp lệ 

- Lô hàng có khớp với giấy phép 

 Đối chiếu và ghi chú sai lệch 

Nếu phát hiện: 

- Sai mô tả 

- Chữ ký thiếu 

- Số lượng không khớp 

- Thiếu điều kiện để khai báo 

- Nhân viên lập phiếu ghi chú sai sót, chụp màn hình, gửi lại khách hàng yêu cầu 

chỉnh sửa. 

 Xác nhận hoàn tất hồ sơ 

Sau khi đầy đủ và hợp lệ, nhân viên chuyển hồ sơ sang bộ phận khai báo hoặc tự 

thực hiện khai báo điện tử. 

c. Kết quả  

Nhân viên phụ trách chứng từ tiến hành rà soát kỹ các loại chứng từ cơ bản như 

hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, hợp đồng, C/O và các giấy phép chuyên 

ngành (nếu có). Việc kiểm tra sớm giúp phát hiện kịp thời các thiếu sót hoặc sai lệch về 

thông tin, từ đó yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc điều chỉnh trước khi tiến hành khai 
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báo trên hệ thống ECUS5-VNACCS, hạn chế rủi ro bị từ chối tờ khai hoặc kéo dài thời 

gian thông quan. 

Công ty đã đối chiếu thông tin giữa các chứng từ tương đối chặt chẽ, đặc biệt là 

các chỉ tiêu quan trọng như tên hàng, mã model, số lượng, trọng lượng, trị giá hóa đơn, 

điều kiện giao hàng và thông tin vận chuyển. Điều này giúp giảm thiểu sai sót khi nhập 

liệu tờ khai hải quan 

Bước nhận và kiểm tra bộ hồ sơ hải quan từ khách hàng tại Công ty TNHH Vận 

Tải Bách Việt đã được thực hiện hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm 

bảo tính chính xác của quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng nhập khẩu. Tuy 

vậy, công ty vẫn cần tiếp tục cải thiện tốc độ xử lý và nâng cao chất lượng hồ sơ đầu 

vào để tăng hiệu quả hơn nữa trong các bước nghiệp vụ tiếp theo. 

d. Nhận xét  

Thuận lợi: 

Thuận lợi lớn nhất trong bước này là công ty đã quen thuộc với cấu trúc và yêu 

cầu của bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu, từ đó xây dựng được cách kiểm tra theo trình tự 

logic và có trọng tâm. Việc áp dụng trao đổi chứng từ điện tử giúp công ty linh hoạt hơn 

trong xử lý hồ sơ, đặc biệt với các lô hàng cần khai báo gấp. 

Ngoài ra, kinh nghiệm thực tế tích lũy qua nhiều lô hàng giúp nhân viên dễ dàng 

nhận biết các lỗi mang tính hệ thống, từ đó chủ động cảnh báo cho khách hàng trong 

những lần nhập khẩu tiếp theo. 

Khó khăn: 

Khó khăn lớn nhất của bước nhận và kiểm tra hồ sơ là yêu cầu phải đảm bảo độ 

chính xác cao trong khi thời gian xử lý thường bị giới hạn bởi lịch tàu và yêu cầu thông 

quan của khách hàng. Áp lực về thời gian khiến nhân viên phải làm việc cẩn trọng hơn 

để tránh sai sót nhưng vẫn đảm bảo tiến độ. 

2.3.2 Lập tờ khai và truyền khai báo hải quan 

a. Nội dung 

Lập tờ khai và truyền khai báo hải quan là bước quan trọng, quyết định việc phân 

luồng tờ khai và là cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế của doanh 

nghiệp. 

Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt, nhân viên khai báo hải quan sử dụng phần 

mềm ECUS5-VNACCS để khai báo: 
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- Nhập đầy đủ thông tin hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu, vận đơn. 

- Khai báo mã HS, trị giá tính thuế, thuế suất, lượng hàng. 

- Gửi (truyền) dữ liệu lên hệ thống hải quan để nhận thông báo phân luồng. 

- Sửa đổi, bổ sung tờ khai nếu có yêu cầu. 

b. Quy trình thực hiện  

 Chuẩn bị thông tin và kiểm tra chứng từ 

Sau khi nhận bộ hồ sơ từ khách hàng (Invoice, Packing List, Bill, C/O, hợp 

đồng…), nhân viên Bách Việt: 

- Kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ. 

- Kiểm tra sự khớp nhau giữa các chứng từ: tên hàng, số lượng, trọng lượng, điều 

kiện giao hàng (Incoterms)… 

- Xác định mã HS phù hợp theo thực tế hàng nhập và chính sách mặt hàng. 

 Lập tờ khai trên hệ thống phần mềm hải quan 

Nhân viên vào phần mềm ECUS5-VNACCS và tiến hành nhập liệu: 

- Thông tin chung về doanh nghiệp: mã số thuế, loại hình nhập khẩu, số hợp đồng. 

 

Hình 2.2: Giao diện phần mềm khai hải quan điện tử ECUSS VNACCS 
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Hình 2.3: Mở tờ khai hải quan hàng nhập khẩu 

 

Hình 2.4: Tiến hành lên tờ khai hải quan 
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Hình 2.5: Nhập các thông tin chung 2 

Thông tin lô hàng: số vận đơn (MAWB/HAWB hoặc MBL/HBL), ngày hàng đến, 

số container 

 

Hình 2.6: Thông tin vận đơn 

Thông tin chi tiết hàng hóa: 
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Hình 2.7: Danh sách hàng 

 Truyền tờ khai lên hệ thống VNACCS 

Sau khi nhập xong, nhân viên chọn “Truyền tờ khai”. 

Phần mềm gửi dữ liệu đến Tổng cục Hải quan. 

Sau 1–3 phút, hệ thống trả kết quả gồm: 

- Phân luồng (xanh – vàng – đỏ) 

- Số tờ khai 

- Thuế phải nộp 

- Yêu cầu bổ sung (nếu có lỗi thông tin) 

 Xử lý lỗi hoặc yêu cầu của hệ thống 

Một số lỗi thường gặp: 

- Sai mã HS 

- Sai thông tin vận đơn 

- Lỗi format dữ liệu 

- Thiếu chỉ tiêu thông tin về C/O 

 In tờ khai nháp hoặc trình khách hàng ký số 

Sau khi có số tờ khai, nhân viên in tờ khai nháp để đối chiếu lần cuối. 

Nếu doanh nghiệp dùng chữ ký số → tiến hành ký số và chấp nhận tờ khai. 

c. Kết quả 

Sau khi lập và truyền tờ khai thành công: 

Doanh nghiệp nhận được số tờ khai điện tử. 
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Hệ thống hải quan phản hồi kết quả phân luồng: 

 - Luồng xanh: được thông quan tự động sau khi nộp thuế. 

-  Luồng vàng: phải kiểm tra hồ sơ. 

 - Luồng đỏ: phải kiểm tra hồ sơ + kiểm hóa. 

Xác định được số tiền thuế phải nộp và tiến hành nộp ngay. 

Hỗ trợ chuẩn bị bước tiếp theo trong quy trình thông quan. 

d. Nhận xét 

Ưu điểm: 

Nhân viên có chuyên môn, hiểu rõ quy định, hạn chế sai sót khi khai báo. 

Truyền tờ khai nhanh, xử lý lỗi kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ cho khách hàng. 

Hạn chế: 

Một số khách hàng cung cấp hồ sơ chậm hoặc thiếu thông tin → gây khó khăn khi 

lập tờ khai. 

Một số mặt hàng đặc thù cần xin giấy phép trước → kéo dài thời gian nếu khách 

không chuẩn bị. 

Hệ thống ECUS5-VNACCS đôi lúc bị lỗi, gây chậm tiến độ truyền tờ khai. 

2.3.3 Nhận thông tin phản hồi từ hải quan và xử lý kết quả phân luồng 

a. Nội dung 

Sau khi nhân viên Bách Việt hoàn tất việc khai báo tờ khai điện tử trên hệ thống 

ECUS5-VNACCS và gửi dữ liệu lên cơ quan Hải quan, hệ thống sẽ phản hồi tự động. 

Công việc của nhân viên là: 

- Nhận thông báo tiếp nhận tờ khai, kiểm tra kết quả phân luồng (xanh – vàng – 

đỏ). 

- Xác định các yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin (nếu có). 

- Thông báo kết quả cho khách hàng và phối hợp chuẩn bị các chứng từ cần thiết 

theo từng luồng kiểm tra. 

- Tiến hành xử lý tiếp theo trên hệ thống hoặc làm việc trực tiếp với công chức hải 

quan khi cần thiết. 

b. Quy trình thực hiện  

 Nhận phản hồi từ hệ thống ECUS5-VNACCS 

Nhân viên đăng nhập vào tài khoản điện tử của công ty. 

Kiểm tra trong mục “Kết quả xử lý tờ khai” để nhận thông báo gồm: 
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- Mã phản hồi tiếp nhận tờ khai 

- Kết quả phân luồng 

- Các lỗi hệ thống (nếu có) 

 

Hình 2.8: Kết quả phân luồng 

 Phân tích kết quả phân luồng 

Luồng xanh:  

- Hệ thống tự động chấp nhận tờ khai. 

- Không kiểm tra chứng từ, không kiểm hóa. 

- Nhân viên chuyển sang bước nộp thuế và hoàn tất thông quan. 

Luồng vàng: 

- Hải quan yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy/scan. 

- Nhân viên chuẩn bị bộ hồ sơ gồm Invoice, Packing List, Hợp đồng, Vận đơn, 

C/O (nếu có)… 

- Tải chứng từ lên hệ thống hoặc nộp hồ sơ tại chi cục (tùy trường hợp). 

- Theo dõi phản hồi duyệt hồ sơ của hải quan. 

Luồng đỏ: 

- Hàng hóa phải kiểm tra thực tế (kiểm hóa). 

- Nhân viên liên hệ kho, cảng sắp xếp thời gian kiểm hóa. 

- Phối hợp với cán bộ hải quan để mở containers và kiểm tra thực tế. 

- Ghi nhận biên bản kiểm hóa, xử lý chênh lệch nếu có. 

Bước 3: Xử lý lỗi (nếu hệ thống trả về mã lỗi) 
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Kiểm tra lại thông tin tờ khai: mã HS, xuất xứ, số lượng, trị giá, điều kiện giao 

hàng… 

Tìm nguyên nhân: nhập sai dữ liệu, thiếu thông tin, chứng từ không khớp… 

Chỉnh sửa và gửi tờ khai lại. 

 Thông báo cho khách hàng 

Gửi báo cáo kết quả phân luồng và các yêu cầu liên quan. 

Hướng dẫn khách hàng bổ sung chứng từ nếu luồng vàng/đỏ. 

Cập nhật tiến độ xử lý theo từng giai đoạn. 

c. Kết quả 

Sau khi xử lý đúng quy trình, kết quả mang lại: 

- Tờ khai được thông quan theo quy định của từng luồng. 

- Khách hàng nắm rõ tình trạng lô hàng và kế hoạch nhận hàng. 

- Công ty tránh được lỗi phát sinh, giảm thời gian lưu bãi và chi phí không cần 

thiết. 

- Tối ưu hóa tiến độ giao nhận, đảm bảo uy tín của Bách Việt trong dịch vụ khai 

thuê hải quan. 

d. Nhận xét 

Nhân viên Bách Việt có chuyên môn tốt, xử lý luồng xanh nhanh và chính xác. 

Tuy nhiên, với luồng vàng và đỏ, đôi khi còn phụ thuộc vào sự phối hợp cung cấp 

chứng từ của khách hàng, dẫn đến mất thời gian. 

Một số lỗi kỹ thuật từ hệ thống VNACCS vẫn xảy ra, đòi hỏi nhân viên phải có 

kinh nghiệm để phân tích và xử lý. 

Việc trao đổi với khách hàng về chứng từ chưa thống nhất ngay từ đầu dễ làm quy 

trình kéo dài. 

Nhìn chung, quy trình xử lý phân luồng của công ty được thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định và đảm bảo hiệu quả cao. 

2.3.4 Nộp thuế và lệ phí hải quan  

a. Nội dung 

Nộp thuế và phí hải quan là bước quan trọng trong quy trình nhập khẩu, đảm bảo 

lô hàng được thông quan hợp pháp. Sau khi tờ khai được truyền và kiểm tra hoàn tất, hệ 

thống ECUS5-VNACCS tự động tính toán các loại thuế dựa trên: 

- Mã HS của hàng hóa 
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- Trị giá tính thuế (CIF hoặc công thức tùy mặt hàng) 

- Chính sách ưu đãi từ C/O (nếu có) 

- Thuế suất từng loại thuế: thuế NK, VAT, TTĐB, thuế BVMT… 

Nhân viên Bách Việt sẽ kiểm tra, xác nhận và thực hiện nộp thuế qua hệ thống nộp 

thuế điện tử để đảm bảo lô hàng không bị chậm thông quan. 

b. Quy trình thực hiện 

 Kiểm tra thông tin thuế trên tờ khai 

Sau khi tờ khai được phân luồng, nhân viên của Bách Việt: 

- Mở mục “Thông tin thuế” trên VNACCS/ECUS 

- Kiểm tra các loại thuế mà hệ thống tự tính 

- Đối chiếu lại trị giá tính thuế, thuế suất theo mã HS 

- Xác nhận ưu đãi thuế từ C/O form ưu đãi (nếu khách hàng cung cấp) 

 Tiến hành nộp thuế qua hệ thống nộp thuế điện tử 

- Đăng nhập tài khoản ngân hàng doanh nghiệp 

- Chọn mục Nộp thuế điện tử 

- Hệ thống tự đồng bộ số tờ khai – số tiền thuế phải nộp 

- Nhân viên kiểm tra lại lần cuối 

- Ký số và gửi lệnh nộp thuế 

- Ngân hàng xác nhận → Hải quan ghi nhận tự động 

 Kiểm tra lại trạng thái tờ khai sau nộp thuế 

Nhân viên Bách Việt vào: 

- Mục “Tra cứu tờ khai” → trạng thái “Đã nộp thuế” 

-  Kiểm tra các chỉ tiêu: 

• Số tiền thuế ghi nhận 

• Giờ nộp thuế 

• Mã ngân hàng thanh toán 

Nếu hệ thống chưa ghi nhận, nhân viên: 

- Kiểm tra giao dịch ngân hàng 

- Gửi biên lai qua email cho chi cục 

- Hoặc gọi trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ để cập nhật lại 
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Hình 2.9: Các chi phí thuế 

 Xuất biên lai thuế và lưu vào hồ sơ 

Sau khi thuế được nộp thành công: 

- Xuất biên lai nộp thuế điện tử (PDF) 

- Lưu vào hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy của lô hàng 

- Chuyển biên lai cho khách hàng nếu họ yêu cầu 

c. Kết quả 

Thuế được nộp nhanh chóng, hệ thống hải quan ghi nhận tự động 

Tránh tình trạng tờ khai “chưa nộp thuế” dẫn đến không thông quan 

Giảm rủi ro bị phạt do nộp thuế trễ 

Tối ưu thời gian, giảm phí lưu bãi và lưu container 

Tăng uy tín của Bách Việt với khách hàng nhờ xử lý đúng hạn và chính xác 

d. Nhận xét 

Nhân viên chủ động kiểm tra và đối chiếu thuế trước khi nộp 

Hồ sơ lưu trữ rõ ràng, hỗ trợ tốt cho kiểm tra sau thông quan 

2.3.5 Thực hiện thông quan, bàn giao hàng hóa, chứng từ và lưu trữ hồ sơ 

a. Nội dung 

Thực hiện thông quan, bàn giao hàng hóa, chứng từ và lưu trữ hồ sơ là giai đoạn 

cuối cùng trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng nhập khẩu. Ở 

bước này, nhân viên khai báo hải quan của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt phối hợp 
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với cơ quan hải quan, khách hàng và các đơn vị liên quan để hoàn tất việc thông quan 

tờ khai, bàn giao hàng hóa, chứng từ cho khách hàng và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Các công việc cụ thể như sau: 

- Theo dõi trạng thái tờ khai trên hệ thống ECUS5-VNACCS sau khi hoàn tất nghĩa 

vụ thuế; 

- Phối hợp xử lý các yêu cầu bổ sung hồ sơ, chứng từ hoặc giải trình theo yêu cầu 

của công chức hải quan; 

- Xác nhận tờ khai đã được thông quan trên hệ thống; 

- Hỗ trợ khách hàng nhận hàng sau khi tờ khai được thông quan; 

- Bàn giao bộ chứng từ liên quan cho khách hàng; 

- Lưu trữ hồ sơ hải quan đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, đối chiếu và kiểm tra 

sau thông quan.    

b. Quy trình thực hiện  

 Kiểm tra tình trạng tờ khai trên hệ thống 

Sau khi hoàn tất việc nộp thuế, nhân viên khai báo theo dõi trạng thái tờ khai trên 

hệ thống ECUS5-VNACCS để xác định tờ khai đã đủ điều kiện thông quan hay chưa. 

Trường hợp hệ thống vẫn báo chưa hoàn thành kiểm tra, nhân viên cần liên hệ cơ quan 

hải quan để nắm rõ yêu cầu bổ sung. 

 Phối hợp xử lý theo kết quả phân luồng 

Tùy theo kết quả phân luồng của tờ khai, nhân viên thực hiện các công việc tương 

ứng. Đối với luồng xanh, tờ khai thường được thông quan nhanh nếu không phát sinh 

vướng mắc. Đối với luồng vàng, nhân viên nộp và xuất trình hồ sơ theo yêu cầu kiểm 

tra của hải quan. Đối với luồng đỏ, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan hải quan để kiểm 

tra thực tế hàng hóa và hoàn thiện hồ sơ liên quan. 

 Xác nhận thông quan 

Khi cơ quan hải quan chấp thuận, hệ thống ECUS5-VNACCS chuyển trạng thái 

tờ khai sang “Hàng đã được thông quan”. Đây là căn cứ để tiếp tục thực hiện các bước 

bàn giao hàng hóa và chứng từ cho khách hàng. 

 Bàn giao hàng hóa và chứng từ cho khách hàng 

Sau khi tờ khai được thông quan, nhân viên phối hợp với các bộ phận liên quan để 

hỗ trợ khách hàng nhận hàng. Đồng thời, bàn giao bộ chứng từ hoàn chỉnh, bao gồm tờ 

khai thông quan, mã vạch,... và các chứng từ liên quan khác theo yêu cầu. 
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 Lưu trữ hồ sơ hải quan 

Sau khi hoàn tất việc bàn giao hàng hóa và chứng từ, nhân viên tiến hành lưu trữ 

toàn bộ hồ sơ hải quan theo quy định. Hồ sơ lưu trữ thường bao gồm tờ khai hải quan, 

bộ chứng từ nhập khẩu, chứng từ nộp thuế và các tài liệu liên quan khác. Việc lưu trữ 

hồ sơ nhằm phục vụ cho công tác quản lý nội bộ, tra cứu thông tin và kiểm tra sau thông 

quan khi cần thiết. 

 

Hình 2.10: Mã vạch thông quan 

d. Nhận xét 

- Nhân viên khai báo có khả năng theo dõi trạng thái tờ khai và xử lý công việc kịp 

thời; 

- Việc phối hợp với cơ quan hải quan và khách hàng được thực hiện khá linh hoạt, 

giúp hạn chế các phát sinh trong quá trình thông quan; 

- Doanh nghiệp có thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ, thuận lợi cho việc tra cứu và 

quản lý sau này. 

2.4 Đánh giá chung về quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ 

container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt 

2.4.1 Kết quả đạt được 

Bách Việt đã xây dựng được mạng lưới đối tác vận tải – hãng tàu – hãng bay – kho 

ngoại quan rộng khắp, bao phủ tại các đầu mối logistics trọng điểm như TP.HCM, Hải 

Phòng, Đà Nẵng và các cửa khẩu quốc tế. Nhờ hệ thống đối tác này, công ty có thể tổ 



49 

 

chức việc gom hàng, đóng hàng, vận chuyển và làm thủ tục nhanh chóng cho khách 

hàng ở nhiều khu vực khác nhau. 

Công ty sở hữu quy trình làm việc liên kết chặt chẽ giữa bộ phận chứng từ – hiện 

trường – giao nhận – đối tác vận tải, tạo nên một chuỗi vận hành thống nhất. Nhờ sự 

phối hợp xuyên suốt này, tiến độ xử lý hồ sơ và điều phối hàng hóa được đảm bảo thông 

suốt từ lúc nhận booking đến khi giao hàng cuối cùng. 

Bách Việt có mối quan hệ tốt với hầu hết các hãng tàu, hãng bay, ICD, CFS và các 

đơn vị vận tải nội địa, giúp việc đặt chỗ, lấy container, xử lý phát sinh và tối ưu chi phí 

vận chuyển diễn ra thuận lợi. Sự liên kết này cũng hỗ trợ công ty duy trì mức giá cạnh 

tranh và đảm bảo lịch trình ổn định cho khách hàng. 

Trong hoạt động làm thủ tục hải quan, Bách Việt duy trì sự phối hợp hiệu quả với 

các chi cục hải quan tại cảng và cửa khẩu, từ đó hỗ trợ rút ngắn thời gian kiểm tra hồ sơ, 

hạn chế bị soi chiếu kéo dài và tăng tỷ lệ thông quan đúng hạn. Điều này giúp giảm rủi 

ro lưu bãi – lưu container cho khách hàng. 

Nhờ sử dụng hệ thống phần mềm quản lý lô hàng – quản lý chứng từ – theo dõi 

tiến độ, Bách Việt có khả năng cập nhật trạng thái hàng hóa nhanh và chính xác. Quy 

trình chuẩn hóa giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình khai báo, truyền tờ khai và sắp 

xếp phương tiện. 

Đội ngũ nhân viên của Bách Việt, bao gồm chứng từ, kinh doanh và hiện trường, 

có tác phong chuyên nghiệp, am hiểu quy định XNK và quy trình logistics. Nhờ kinh 

nghiệm tiếp xúc thường xuyên với hãng tàu, đối tác vận tải và hải quan, nhân viên xử lý 

hồ sơ nhanh, linh hoạt và có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh hiệu quả. 

Nhìn chung, việc duy trì một hệ thống đối tác rộng – quy trình vận hành chặt chẽ 

– nguồn nhân lực có chuyên môn đã giúp Bách Việt nâng cao chất lượng dịch vụ giao 

nhận – khai thuê hải quan – vận tải quốc tế. Điều này góp phần tạo dựng uy tín, củng cố 

niềm tin của khách hàng và mở rộng thị trường trong ngành logistics. 

2.4.2 Tồn tại và nguyên nhân  

a. Tồn tại  

Ở bước nhận và kiểm tra bộ hồ sơ hải quan từ khách hàng, dù nhân viên đã thực 

hiện kiểm tra tương đối kỹ lưỡng, nhưng trên thực tế vẫn thường xuyên phát sinh tình 

trạng hồ sơ gửi từ khách hàng chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa thống nhất giữa các 

chứng từ. Việc này làm mất thêm thời gian trao đổi, chỉnh sửa và có thể ảnh hưởng đến 
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tiến độ khai báo. Nguyên nhân chủ yếu là do một số khách hàng chưa am hiểu rõ quy 

định về hồ sơ hải quan, trong khi công ty chưa có bộ hướng dẫn chứng từ chuẩn hóa để 

hỗ trợ khách hàng ngay từ đầu. 

Trong quá trình lập tờ khai và truyền khai báo hải quan điện tử, công ty vẫn gặp 

khó khăn khi hệ thống ECUS5-VNACCS xảy ra lỗi kỹ thuật, nghẽn mạng hoặc thay đổi 

chính sách khai báo. Điều này khiến việc truyền tờ khai đôi khi bị gián đoạn, phải thực 

hiện lại nhiều lần. Nguyên nhân đến từ yếu tố khách quan của hệ thống công nghệ thông 

tin hải quan cũng như việc các quy định pháp luật thường xuyên được điều chỉnh, cập 

nhật. 

Ở khâu nộp thuế và các khoản phí hải quan, tuy công ty đã hỗ trợ khách hàng thực 

hiện đúng thời hạn, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ phối hợp từ phía khách hàng 

trong việc chuẩn bị nguồn tài chính và xác nhận thanh toán. Trong một số trường hợp, 

việc chậm nộp thuế có thể làm kéo dài thời gian thông quan. Nguyên nhân chủ yếu là 

do sự phối hợp giữa doanh nghiệp và khách hàng chưa thực sự đồng bộ. 

Đối với bước phối hợp thông quan và thanh lý tờ khai, công ty vẫn gặp những khó 

khăn khi lô hàng bị phân luồng vàng hoặc luồng đỏ, phải bổ sung chứng từ hoặc kiểm 

tra thực tế hàng hóa. Việc này làm tăng khối lượng công việc cho nhân viên và kéo dài 

thời gian hoàn tất thủ tục. Nguyên nhân chủ yếu là do đặc thù hàng hóa nhập khẩu đa 

dạng, chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chuyên ngành khác nhau. 

Nhìn chung, các tồn tại trong quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Công ty TNHH 

Vận Tải Bách Việt chủ yếu xuất phát từ yếu tố khách quan của hệ thống pháp luật và 

hải quan, sự phối hợp chưa đồng đều từ phía khách hàng, cũng như nguồn lực và mức 

độ chuẩn hóa quy trình nội bộ của công ty còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần được 

công ty tiếp tục cải thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất 

lượng dịch vụ. 

b. Nguyên nhân  

Nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Phần lớn 

khách hàng của công ty là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức độ am hiểu về thủ tục hải 

quan, chứng từ xuất nhập khẩu còn hạn chế. Do đó, trong quá trình cung cấp hồ sơ, 

khách hàng thường gửi thiếu chứng từ, thông tin chưa đồng nhất giữa các giấy tờ hoặc 

chưa nắm rõ các quy định liên quan đến chính sách thuế, quản lý chuyên ngành. Điều 
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này dẫn đến việc nhân viên Bách Việt phải mất thêm thời gian kiểm tra, yêu cầu bổ sung 

và điều chỉnh hồ sơ, làm kéo dài tiến độ xử lý so với kế hoạch ban đầu. 

Nguyên nhân đến từ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp forwarder. Công ty 

TNHH Vận Tải Bách Việt hoạt động chủ yếu với vai trò trung gian, phụ thuộc nhiều 

vào các bên liên quan như khách hàng, hãng tàu, đại lý nước ngoài, cảng biển và cơ quan 

hải quan. Do đó, trong các khâu như truyền tờ khai, nộp thuế, phối hợp thông quan hay 

thanh lý tờ khai, tiến độ công việc không chỉ phụ thuộc vào nội bộ công ty mà còn bị 

chi phối bởi tốc độ phản hồi và xử lý của các bên liên quan. Khi một khâu trong chuỗi 

này bị chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quy trình. 

Từ hệ thống pháp luật và chính sách quản lý nhà nước. Các quy định về hải quan, 

thuế xuất nhập khẩu, mã HS, chính sách quản lý chuyên ngành thường xuyên được sửa 

đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn. Mặc dù công ty luôn cố gắng cập nhật, tuy 

nhiên việc thay đổi liên tục của văn bản pháp luật cũng gây áp lực lớn cho nhân viên 

nghiệp vụ, đặc biệt trong quá trình khai báo và giải trình với cơ quan hải quan. Đây là 

nguyên nhân dẫn đến một số khó khăn trong việc áp dụng chính sách một cách đồng bộ 

và thống nhất cho tất cả các lô hàng. 

Từ yếu tố kỹ thuật và hệ thống công nghệ thông tin. Hệ thống ECUS5-VNACCS 

đôi khi xảy ra tình trạng nghẽn mạng, lỗi kỹ thuật hoặc chậm phản hồi, đặc biệt vào các 

khung giờ cao điểm. Điều này ảnh hưởng đến quá trình truyền tờ khai, sửa đổi bổ sung 

thông tin hoặc xác nhận trạng thái thông quan. Những yếu tố này nằm ngoài khả năng 

kiểm soát trực tiếp của doanh nghiệp nhưng lại tác động đáng kể đến hiệu quả thực hiện 

quy trình. 

Từ nguồn lực nội bộ của công ty cũng là một yếu tố cần xem xét. Mặc dù đội ngũ 

nhân viên của Bách Việt có trình độ chuyên môn khá tốt, song số lượng nhân sự còn hạn 

chế trong khi khối lượng công việc phát sinh không ổn định, đặc biệt vào các thời điểm 

cao điểm nhập khẩu. Điều này khiến nhân viên phải xử lý nhiều lô hàng cùng lúc, làm 

gia tăng áp lực công việc và khó tránh khỏi những thiếu sót nhỏ trong quá trình phối hợp 

và theo dõi tiến độ. 

Từ công tác dự báo và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dịch vụ. Một số chi 

phí phát sinh như phí lưu container, lưu bãi, kiểm tra chuyên ngành hoặc yêu cầu bổ 

sung hồ sơ từ hải quan chưa thể dự đoán chính xác ngay từ đầu. Điều này dẫn đến chênh 
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lệch giữa dự toán ban đầu và thực tế khi quyết toán với khách hàng, gây mất thời gian 

giải trình và điều chỉnh. 

Các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong quy trình thủ tục hải quan điện tử 

đối với hàng nhập khẩu tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt chủ yếu xuất phát từ sự 

phụ thuộc vào nhiều chủ thể trong chuỗi logistics, sự thay đổi thường xuyên của chính 

sách pháp luật, hạn chế về nguồn lực nội bộ và yếu tố kỹ thuật của hệ thống hải quan 

điện tử. Đây là cơ sở quan trọng để công ty đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình 

trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KHAI 

BÁO HẢI QUAN CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU LẺ CONTAINER BẰNG 

ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÁCH VIỆT 

3.1. Định hướng và mục tiêu hoàn thiện quy trình khai báo hải quan 

Hoạt động khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường 

biển là một nghiệp vụ quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt. Đây là hoạt động có liên quan trực tiếp đến quá trình thông quan hàng 

hóa, thời gian nhận hàng, chi phí phát sinh và mức độ hài lòng của khách hàng. Đối với 

hàng lẻ container, do đặc thù hàng lẻ được gom chung container, quy trình xử lý thường 

liên quan đến nhiều bên như hãng tàu, đại lý gom hàng, kho CFS, cơ quan hải quan, đơn 

vị vận tải và khách hàng nhập khẩu. Vì vậy, việc hoàn thiện quy trình khai báo hải quan 

không chỉ giúp công ty giảm sai sót trong nghiệp vụ mà còn góp phần nâng cao chất 

lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. 

Theo Luật Hải quan năm 2014, hàng hóa nhập khẩu phải được làm thủ tục hải 

quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định trước khi được 

thông quan và đưa vào lưu thông tại Việt Nam [1]. Bên cạnh đó, các quy định tại Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

và Thông tư số 39/2018/TT-BTC là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh quy trình thủ 

tục hải quan điện tử, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan và quản lý thuế đối với hàng 

hóa xuất nhập khẩu. 

Trên cơ sở thực trạng đã phân tích ở chương trước, Chương 3 tập trung xác định 

định hướng phát triển, mục tiêu hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu LCL bằng đường biển tại Công 

ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

a. Phân tích môi trường vĩ mô 

Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến hoạt động logistics nói chung và hoạt 

động khai báo hải quan hàng nhập khẩu nói riêng. Đối với Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt, việc phân tích môi trường vĩ mô giúp công ty nhận diện các cơ hội, thách thức và 

xây dựng định hướng phù hợp trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

Thứ nhất, về môi trường kinh tế. 
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Trong những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ 

vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 

2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 786,3 tỷ USD, 

tăng so với năm 2023; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 405,5 tỷ USD, nhập khẩu đạt 

khoảng 380,8 tỷ USD và cán cân thương mại tiếp tục thặng dư. Sự phục hồi và tăng 

trưởng của thương mại hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp logistics 

phát triển dịch vụ giao nhận, vận tải và khai báo hải quan. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, nhu cầu sử dụng dịch 

vụ có xu hướng ổn định do nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thường nhập khẩu hàng với 

khối lượng không đủ nguyên container. Hình thức lẻ container giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm chi phí vận chuyển so với việc thuê nguyên container trong trường hợp lượng hàng 

không lớn. Đây là cơ hội để Công ty TNHH Vận tải Bách Việt tiếp tục phát triển nhóm 

dịch vụ khai báo hải quan, giao nhận và vận chuyển hàng lẻ container nhập khẩu. 

Tuy nhiên, môi trường kinh tế cũng đặt ra một số thách thức. Chi phí logistics có 

thể biến động do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, phụ phí hãng tàu, phí lưu kho, lưu bãi 

và tình hình vận tải biển quốc tế. Khi chi phí tăng, khách hàng có xu hướng so sánh giá 

giữa nhiều đơn vị dịch vụ khác nhau. Điều này tạo áp lực cho công ty trong việc vừa 

đảm bảo chất lượng dịch vụ, vừa kiểm soát chi phí hợp lý. 

Thứ hai, về môi trường pháp luật và chính sách hải quan. 

Hoạt động khai báo hải quan chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật như 

Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các nghị định, thông tư hướng dẫn 

về thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa và kiểm tra 

chuyên ngành. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai báo hải quan, việc cập nhật 

kịp thời các quy định pháp luật là yêu cầu bắt buộc. 

Việc xác định mã HS cần căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu xác 

định sai mã HS, doanh nghiệp có thể khai sai thuế suất, sai chính sách mặt hàng hoặc bị 

cơ quan hải quan yêu cầu bổ sung, giải trình. Do đó, nhân viên khai báo hải quan phải 

thường xuyên cập nhật chính sách mặt hàng, biểu thuế và các quy định quản lý chuyên 

ngành. 

Bên cạnh đó, ngành hải quan Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hải quan điện tử và quản lý rủi ro 
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trong thông quan hàng hóa. Đây là điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp giảm thời gian 

xử lý hồ sơ, nhưng đồng thời cũng yêu cầu doanh nghiệp logistics phải nâng cao năng 

lực công nghệ và khả năng xử lý chứng từ điện tử. 

Thứ ba, về môi trường công nghệ. 

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng quan trọng trong ngành logistics. Khách 

hàng hiện nay không chỉ yêu cầu dịch vụ khai báo hải quan chính xác mà còn mong 

muốn được cập nhật nhanh chóng về tình trạng lô hàng, kết quả phân luồng, thời gian 

thông quan và các chi phí phát sinh. Nếu công ty vẫn xử lý công việc chủ yếu bằng 

phương pháp thủ công, việc theo dõi tiến độ lô hàng có thể bị chậm, thông tin dễ phân 

tán và khó truy xuất khi cần. 

Theo xu hướng chung của ngành logistics, việc ứng dụng phần mềm quản lý, số 

hóa chứng từ, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, mã HS và lịch sử xử lý lô hàng là cần 

thiết. Đối với Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, việc đầu tư công nghệ có thể bắt đầu 

từ những công cụ đơn giản như bảng theo dõi điện tử, thư mục lưu trữ chứng từ dùng 

chung, mẫu biểu kiểm tra hồ sơ và hệ thống nhắc việc theo từng lô hàng. Khi điều kiện 

cho phép, công ty có thể tiến tới sử dụng phần mềm quản lý logistics hoặc phần mềm 

quản lý quy trình khai báo hải quan. 

Thứ tư, về môi trường xã hội và yêu cầu của khách hàng. 

Nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ logistics ngày càng cao. Khách hàng 

không chỉ quan tâm đến việc hàng hóa có được thông quan hay không, mà còn chú trọng 

đến thời gian xử lý, chi phí dịch vụ, khả năng tư vấn của nhân viên và mức độ minh 

bạch trong quá trình thực hiện. Đặc biệt đối với doanh nghiệp nhập khẩu hàng lẻ 

container, việc chậm thông quan hoặc chậm lấy hàng tại kho CFS có thể làm phát sinh 

chi phí lưu kho và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh. 

Do đó, công ty cần nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng, chủ động tư vấn hồ sơ, 

thông báo sớm các rủi ro và cập nhật tiến độ lô hàng thường xuyên. Đây là yếu tố quan 

trọng giúp công ty duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng và nâng cao uy tín trên thị 

trường. 

Thứ năm, về môi trường quốc tế và vận tải biển. 

Vận tải biển chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giá cước, tình trạng tắc nghẽn 

cảng, biến động địa chính trị, phụ phí hãng tàu và nhu cầu thương mại toàn cầu. Theo 

UNCTAD, vận tải biển quốc tế tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong thương mại hàng hóa 
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toàn cầu, nhưng cũng đối mặt với nhiều biến động về chi phí, tuyến vận chuyển và thời 

gian giao hàng . Đối với hàng LCL nhập khẩu, những biến động này có thể ảnh hưởng 

đến thời gian hàng về cảng, thời điểm khai thác container tại kho CFS và kế hoạch giao 

hàng cho khách. 

Từ các yếu tố trên có thể thấy, môi trường vĩ mô tạo ra cả cơ hội và thách thức đối 

với Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. Cơ hội đến từ sự phát triển của thương mại quốc 

tế, nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics và xu hướng cải cách thủ tục hải quan. Thách thức 

đến từ sự cạnh tranh, yêu cầu tuân thủ pháp luật, biến động chi phí logistics và yêu cầu 

chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp. 

b. Phân tích môi trường ngành 

Bên cạnh môi trường vĩ mô, môi trường ngành logistics cũng có tác động trực tiếp 

đến hoạt động khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển 

tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

Thứ nhất, mức độ cạnh tranh trong ngành logistics ngày càng cao. 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận, vận 

tải, khai thuê hải quan và logistics trọn gói. Các doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng 

giá mà còn bằng tốc độ xử lý hồ sơ, kinh nghiệm nghiệp vụ, chất lượng tư vấn và khả 

năng chăm sóc khách hàng. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ số năng lực logistics LPI gần 

nhất công bố năm 2023 cho thấy Việt Nam xếp hạng 43/139 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

phản ánh mức độ phát triển tương đối tích cực của ngành logistics nhưng cũng cho thấy 

yêu cầu tiếp tục cải thiện hiệu quả dịch vụ . 

Trong bối cảnh cạnh tranh này, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt cần tạo lợi thế 

bằng sự chính xác trong khai báo, khả năng tư vấn chứng từ, tốc độ xử lý lô hàng và sự 

chủ động trong phối hợp với khách hàng. 

Thứ hai, quyền lựa chọn của khách hàng ngày càng lớn. 

Khách hàng có thể dễ dàng so sánh báo giá giữa nhiều công ty logistics khác 

nhau.Với hàng LCL nhập khẩu bằng đường biển, khách hàng thường quan tâm đến các 

yếu tố như thời gian thông quan, chi phí dịch vụ, chi phí kho CFS, chi phí vận chuyển 

nội địa và khả năng hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc. Do đó, nếu công ty không có quy 

trình rõ ràng và chất lượng phục vụ ổn định, khách hàng có thể chuyển sang nhà cung 

cấp khác. 

Thứ ba, hoạt động khai báo hải quan phụ thuộc vào nhiều bên trong chuỗi logistics. 
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Một lô hàng lẻ container nhập khẩu bằng đường biển thường liên quan đến người 

bán, người mua, hãng tàu, đại lý gom hàng, kho CFS, cơ quan hải quan, đơn vị vận tải 

và ngân hàng nếu có thanh toán quốc tế. Bất kỳ sự chậm trễ nào ở một khâu cũng có thể 

ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ thông quan và giao hàng. Vì vậy, công ty cần xây dựng 

cơ chế phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, đặc biệt là kho CFS, hãng tàu/đại lý và 

khách hàng nhập khẩu. 

Thứ tư, đặc điểm hàng lẻ container làm tăng yêu cầu kiểm soát chứng từ. 

Khác với hàng nguyên container, hàng lẻ container là hàng được gom chung trong 

một container. Sau khi container về cảng, hàng phải được khai thác tại kho CFS trước 

khi chủ hàng nhận từng lô riêng. Do đó, công ty cần kiểm tra kỹ các thông tin như số 

vận đơn, số kiện, trọng lượng, ký mã hiệu, tên hàng, kho nhận hàng và thông tin người 

nhận hàng. Nếu chứng từ có sai lệch, quá trình lấy hàng tại kho hoặc khai báo hải quan 

có thể bị chậm. 

Như vậy, môi trường ngành cho thấy nhu cầu dịch vụ khai báo hải quan hàng nhập 

khẩu lẻ container vẫn có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, Công 

ty TNHH Vận tải Bách Việt cần hoàn thiện quy trình xử lý, nâng cao năng lực nhân sự 

và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý lô hàng. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty 

a. Định hướng và mục tiêu phát triển chung của công ty 

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt cần tiếp tục phát triển theo 

hướng trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ logistics ổn định, chuyên nghiệp và có khả 

năng hỗ trợ khách hàng trong nhiều khâu của quá trình xuất nhập khẩu. Định hướng này 

phù hợp với xu thế chung của thị trường, khi khách hàng ngày càng ưu tiên lựa chọn các 

đơn vị có thể cung cấp dịch vụ trọn gói thay vì chỉ thực hiện từng công đoạn riêng lẻ. 

Một số định hướng phát triển chung của công ty có thể được xác định như sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty cần coi chất lượng dịch vụ là yếu 

tố cốt lõi để giữ chân khách hàng. Chất lượng không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành thủ 

tục hải quan mà còn ở khả năng tư vấn chính xác, phản hồi nhanh, xử lý linh hoạt và 

hạn chế chi phí phát sinh cho khách hàng. 

Thứ hai, đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình làm việc. Các nghiệp vụ như tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, xử lý phân luồng, lấy hàng và giao hàng cần 

được thực hiện theo quy trình thống nhất. Việc chuẩn hóa giúp giảm sự phụ thuộc vào 
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kinh nghiệm cá nhân, hạn chế sai sót và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo nhân 

viên mới. 

Thứ ba, ứng dụng công nghệ trong quản lý lô hàng và chứng từ. Công ty cần từng 

bước chuyển từ cách quản lý thủ công sang quản lý bằng phần mềm hoặc hệ thống dữ 

liệu tập trung. Việc này giúp nâng cao khả năng theo dõi tiến độ, lưu trữ hồ sơ, kiểm 

soát công việc và cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng. 

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực. Nhân viên khai báo hải quan và giao nhận cần 

được đào tạo thường xuyên về quy định pháp luật, kỹ năng xử lý chứng từ, kỹ năng sử 

dụng phần mềm và kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp 

công ty duy trì chất lượng dịch vụ lâu dài. 

Thứ năm, tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Công ty cần xây dựng 

thói quen kiểm tra chéo chứng từ, lưu trữ hồ sơ đầy đủ và cập nhật chính sách mặt hàng 

thường xuyên. Điều này không chỉ giúp hạn chế sai sót trong quá trình thông quan mà 

còn giảm rủi ro khi phát sinh kiểm tra sau thông quan. 

b. Định hướng và mục tiêu đối với hoạt động nhập khẩu lẻ container bằng đường biển 

Đối với hoạt động nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, công ty cần tập trung 

hoàn thiện quy trình theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác của hồ 

sơ và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận. 

Một số mục tiêu cụ thể có thể đặt ra như sau: 

- Chuẩn hóa quy trình khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu LCL bằng đường 

biển từ khâu tiếp nhận thông tin đến khâu lưu trữ hồ sơ sau thông quan. 

- Giảm thiểu sai sót trong quá trình kiểm tra chứng từ, xác định mã HS, khai báo 

trị giá và nhập dữ liệu trên hệ thống. 

- Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trước khai báo bằng cách yêu cầu khách hàng cung 

cấp chứng từ sớm và đầy đủ. 

- Tăng tỷ lệ lô hàng được chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh trước ngày hàng đến cảng 

hoặc kho CFS. 

- Nâng cao khả năng phối hợp giữa nhân viên chứng từ, nhân viên hiện trường, bộ 

phận vận tải, kế toán và chăm sóc khách hàng. 

- Ứng dụng công cụ quản lý lô hàng để theo dõi các mốc thời gian quan trọng như 

ngày tàu đến, ngày nhận thông báo hàng đến, ngày lấy lệnh giao hàng, ngày đăng 

ký tờ khai, ngày thông quan và ngày giao hàng. 
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- Hạn chế chi phí phát sinh cho khách hàng như lưu kho, lưu bãi, lưu container 

hoặc phí điều chỉnh chứng từ. 

- Tăng mức độ hài lòng của khách hàng thông qua việc cập nhật thông tin lô hàng 

kịp thời, minh bạch và dễ theo dõi. 

Có thể thấy, mục tiêu hoàn thiện quy trình khai báo hải quan không chỉ nhằm phục 

vụ hoạt động nội bộ của công ty mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ 

cho khách hàng. Khi quy trình được tổ chức hiệu quả, công ty có thể xử lý lô hàng nhanh 

hơn, giảm sai sót, kiểm soát chi phí tốt hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 

trường logistics. 

3.2. Hoàn thiện quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu lẻ container 

bằng đường biển 

3.2.1. Căn cứ đề xuất giải pháp 

Việc đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập 

khẩu LCL bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt dựa trên ba căn cứ 

chính. 

Thứ nhất là căn cứ pháp lý. Quy trình khai báo hải quan phải phù hợp với Luật Hải 

quan năm 2014, các nghị định và thông tư hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám 

sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Thứ hai là căn cứ thực tiễn. Hàng lẻ container nhập khẩu bằng đường biển có đặc 

điểm là hàng lẻ, được gom chung container và phải khai thác tại kho CFS. Do đó, quy 

trình xử lý cần chú trọng kiểm tra chứng từ, theo dõi thời gian hàng về, phối hợp với 

kho CFS và kiểm soát chi phí phát sinh. 

Thứ ba là căn cứ định hướng phát triển của công ty. Trong bối cảnh cạnh tranh 

ngày càng cao, công ty cần nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý và tăng 

tính chuyên nghiệp trong từng khâu của quy trình. 

Trên cơ sở đó, các giải pháp hoàn thiện được chia thành hai giai đoạn chính: 

- Giai đoạn 1: Hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khai báo hải quan; 

- Giai đoạn 2: Hoàn thiện khâu khai báo, thông quan, nhận hàng và lưu trữ sau 

thông quan. 

3.2.2. Giải pháp cải tiến quy trình 

a. Giai đoạn 1: Hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khai báo hải quan 
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Khâu chuẩn bị trước khai báo có vai trò rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng của tờ khai hải quan. Nếu chứng từ được kiểm tra kỹ ngay từ đầu, công ty có 

thể hạn chế sai sót trong quá trình khai báo và giảm nguy cơ phát sinh chi phí do chậm 

thông quan. 

Thứ nhất, chuẩn hóa việc tiếp nhận thông tin và chứng từ từ khách hàng. 

Công ty nên xây dựng một danh mục kiểm tra chứng từ áp dụng riêng cho hàng 

nhập khẩu LCL bằng đường biển. Danh mục này có thể bao gồm: hợp đồng thương mại, 

hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, thông báo hàng đến, giấy chứng nhận 

xuất xứ nếu có, catalogue/tài liệu kỹ thuật, giấy phép nhập khẩu hoặc chứng từ kiểm tra 

chuyên ngành nếu mặt hàng thuộc diện quản lý đặc biệt. 

Bên cạnh đó, công ty nên sử dụng mẫu “Phiếu tiếp nhận thông tin lô hàng” để ghi 

nhận các nội dung như tên khách hàng, số vận đơn, tên hàng, số kiện, trọng lượng, cảng 

đi, cảng đến, kho CFS, ngày dự kiến hàng đến, loại hình nhập khẩu, yêu cầu vận chuyển 

và nhân viên phụ trách. Việc chuẩn hóa biểu mẫu giúp hạn chế thiếu sót và tạo sự thống 

nhất giữa các nhân viên. 

Thứ hai, tăng cường kiểm tra sự thống nhất giữa các chứng từ. 

Nhân viên chứng từ cần đối chiếu thông tin giữa hóa đơn thương mại, phiếu đóng 

gói, vận đơn, thông báo hàng đến và các chứng từ liên quan. Các thông tin cần kiểm tra 

gồm: tên người nhập khẩu, người xuất khẩu, tên hàng, số lượng, số kiện, trọng lượng, 

trị giá, điều kiện giao hàng, số vận đơn và kho nhận hàng. 

Nếu phát hiện sai lệch, nhân viên cần thông báo ngay cho khách hàng để điều chỉnh 

trước khi khai báo. Đối với hàng lẻ container, việc phát hiện lỗi sớm có ý nghĩa quan 

trọng vì hàng thường phải lấy tại kho CFS, nếu sai thông tin có thể ảnh hưởng đến quá 

trình nhận hàng. 

Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ về mã HS và chính sách mặt hàng. 

Xác định mã HS là một trong những công việc quan trọng nhất trong khai báo hải 

quan. Công ty nên xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ đối với các mặt hàng thường xuyên 

làm thủ tục. Cơ sở dữ liệu này có thể gồm tên hàng, mô tả hàng hóa, hình ảnh/catalogue, 

mã HS đã sử dụng, thuế suất, chính sách mặt hàng, yêu cầu kiểm tra chuyên ngành và 

ghi chú các trường hợp phát sinh trước đây. 
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Tuy nhiên, công ty không nên áp dụng mã HS cũ một cách máy móc. Nhân viên 

cần kiểm tra lại quy định hiện hành, đặc biệt là Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC và các văn bản liên quan. 

Thứ tư, thiết lập cơ chế kiểm tra chéo trước khi truyền tờ khai. 

Đối với các lô hàng có trị giá lớn, mặt hàng mới hoặc hàng thuộc diện quản lý 

chuyên ngành, công ty nên áp dụng nguyên tắc kiểm tra chéo. Nhân viên phụ trách khai 

báo chuẩn bị dữ liệu tờ khai, sau đó một nhân viên có kinh nghiệm hoặc trưởng bộ phận 

kiểm tra lại các nội dung quan trọng như mã HS, thuế suất, trị giá, số lượng, trọng lượng 

và chính sách mặt hàng. Cách làm này giúp giảm sai sót chủ quan và nâng cao độ tin 

cậy của tờ khai. 

Thứ năm, theo dõi sát lịch hàng về và thời hạn xử lý. 

Công ty nên sử dụng bảng theo dõi điện tử cho từng lô hàng LCL nhập khẩu. Bảng 

theo dõi cần có các mốc như ngày nhận chứng từ, ngày dự kiến tàu đến, ngày nhận thông 

báo hàng đến, ngày lấy lệnh giao hàng, ngày khai tờ khai, kết quả phân luồng, ngày 

thông quan, ngày nhận hàng tại kho CFS và ngày giao hàng cho khách. 

Việc theo dõi này giúp các bộ phận chủ động hơn trong công việc, tránh tình trạng 

hàng đã về kho nhưng hồ sơ chưa sẵn sàng để khai báo. 

b. Giai đoạn 2: Hoàn thiện khâu khai báo, thông quan, nhận hàng và lưu trữ sau thông 

quan 

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra chứng từ, công ty thực hiện khai báo hải quan điện 

tử. Đây là giai đoạn liên quan trực tiếp đến cơ quan hải quan và quyết định thời gian 

thông quan hàng hóa. 

Thứ nhất, chuẩn hóa thao tác khai báo trên phần mềm hải quan điện tử. 

Nhân viên khai báo cần nhập chính xác các thông tin trên phần mềm khai hải quan 

điện tử kết nối với hệ thống ECUS5-VNACCS. Các nội dung cần chú ý gồm mã loại 

hình, mã người nhập khẩu, thông tin vận đơn, mã địa điểm lưu kho, mã HS, mô tả hàng 

hóa, số lượng, trị giá, điều kiện giao hàng, thuế suất và các thông tin liên quan đến giấy 

phép hoặc kiểm tra chuyên ngành nếu có. 

Trước khi truyền tờ khai chính thức, nhân viên cần rà soát lại toàn bộ thông tin. 

Việc kiểm tra trước khi truyền tờ khai giúp hạn chế phải sửa đổi, bổ sung sau khi tờ khai 

đã được hệ thống tiếp nhận. 

Thứ hai, xây dựng phương án xử lý theo từng kết quả phân luồng. 
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Đối với luồng xanh, công ty cần kiểm tra tình trạng thông quan, phối hợp với khách 

hàng nộp thuế nếu có và chuyển thông tin cho bộ phận hiện trường để lấy hàng. 

Đối với luồng vàng, công ty cần chuẩn bị hồ sơ chứng từ để xuất trình theo yêu 

cầu của cơ quan hải quan. Hồ sơ cần được sắp xếp rõ ràng, thông tin trên chứng từ phải 

phù hợp với nội dung khai báo. 

Đối với luồng đỏ, ngoài kiểm tra hồ sơ, hàng hóa có thể phải kiểm tra thực tế. Khi 

đó, bộ phận hiện trường cần phối hợp với kho CFS để đăng ký kiểm hóa, chuẩn bị hàng 

và làm việc với công chức hải quan. Sau khi kiểm tra thực tế phù hợp, công ty tiếp tục 

hoàn tất thủ tục thông quan. 

Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường. 

Bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường cần cập nhật thông tin kịp thời cho nhau. 

Sau khi tờ khai có kết quả phân luồng, nhân viên chứng từ cần gửi ngay thông tin về số 

tờ khai, tình trạng nộp thuế, hồ sơ cần chuẩn bị và yêu cầu xử lý tiếp theo. Ngược lại, 

nhân viên hiện trường cần cập nhật tình trạng thực tế tại kho CFS, thời gian hàng sẵn 

sàng, kết quả kiểm hóa nếu có và các chi phí phát sinh. 

Thứ tư, hoàn thiện khâu nhận hàng tại kho CFS. 

Khi nhận hàng LCL tại kho CFS, nhân viên hiện trường cần kiểm tra số kiện, tình 

trạng bao bì, ký mã hiệu và đối chiếu với chứng từ giao nhận. Nếu phát hiện hàng thiếu, 

hư hỏng hoặc sai thông tin, nhân viên cần báo ngay cho khách hàng và lập biên bản với 

kho nếu cần thiết. Đây là bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tránh 

tranh chấp sau giao hàng. 

Thứ năm, chuẩn hóa việc lưu trữ hồ sơ sau thông quan. 

Sau khi hoàn thành lô hàng, công ty cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ gồm tờ khai hải quan, 

hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, chứng nhận xuất xứ nếu có, chứng từ nộp 

thuế, lệnh giao hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn chi phí và các chứng từ liên quan khác. 

Hồ sơ nên được lưu cả bản giấy và bản điện tử. Việc đặt tên file nên thống nhất theo số 

tờ khai, số vận đơn hoặc tên khách hàng để dễ tra cứu khi cần. 

3.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ 

a. Hoàn thiện công tác số hóa chứng từ và quản lý hồ sơ điện tử 

Hiện nay, trong quá trình thực hiện khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

LCL bằng đường biển, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng đã bước 

đầu thực hiện số hóa chứng từ. Khi tiếp nhận bộ chứng từ từ khách hàng, nhân viên khai 
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báo hải quan sẽ lưu các chứng từ liên quan vào một thư mục riêng theo từng lô hàng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng sử dụng số file hoặc mã hồ sơ nội bộ để phục vụ việc theo 

dõi, quản lý và tra cứu hồ sơ trong quá trình xử lý nghiệp vụ. 

Cách làm này giúp công ty hạn chế tình trạng thất lạc chứng từ, đồng thời hỗ trợ 

nhân viên truy xuất hồ sơ nhanh hơn so với việc lưu trữ hoàn toàn bằng bản giấy. Tuy 

nhiên, để công tác số hóa chứng từ phát huy hiệu quả cao hơn, công ty cần tiếp tục chuẩn 

hóa cách lưu trữ, cách đặt tên file, cách phân loại chứng từ, phân quyền truy cập và cập 

nhật tình trạng xử lý hồ sơ giữa các bộ phận. Việc hoàn thiện công tác số hóa đặc biệt 

cần thiết đối với hàng nhập khẩu LCL bằng đường biển, vì một lô hàng thường phát sinh 

nhiều loại chứng từ như House Bill of Lading, Manifest, Commercial Invoice, Packing 

List, Arrival Notice, tờ khai hải quan điện tử, chứng từ nộp thuế, lệnh giao hàng và các 

chứng từ liên quan đến kho CFS. 

Trước hết, công ty nên tiếp tục sử dụng số file hoặc mã hồ sơ nội bộ làm căn cứ 

chính để quản lý từng lô hàng. Mỗi lô hàng nhập khẩu LCL cần có một mã hồ sơ thống 

nhất từ khi tiếp nhận chứng từ đến khi hoàn tất thông quan và giao hàng. Mã hồ sơ này 

nên được sử dụng xuyên suốt trong quá trình lưu chứng từ, theo dõi tiến độ, trao đổi nội 

bộ và tổng hợp chi phí. Trường hợp công ty đã có quy định đặt số file riêng, cần tiếp tục 

duy trì nhưng nên đảm bảo tất cả các bộ phận liên quan đều sử dụng thống nhất một mã 

hồ sơ cho cùng một lô hàng. 

Về công cụ thực hiện, trong giai đoạn hiện tại, công ty có thể tiếp tục sử dụng hệ 

thống lưu trữ điện tử đang có, kết hợp với các công cụ phổ biến như Excel, Google 

Sheets hoặc Excel Online để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ. Đối với hoạt động khai báo, 

nhân viên tiếp tục sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử kết nối với hệ thống 

VNACCS/VCIS, chẳng hạn như ECUS5-VNACCS hoặc phần mềm tương đương mà 

công ty đang sử dụng. Ngoài ra, máy scan hoặc các ứng dụng scan tài liệu có thể được 

sử dụng để chuyển chứng từ giấy sang định dạng PDF, phục vụ lưu trữ và tra cứu. 

Trong mỗi thư mục hồ sơ điện tử, công ty nên phân loại chứng từ thành các nhóm 

nhỏ để thuận tiện cho việc tìm kiếm và kiểm tra. Cấu trúc thư mục có thể được sắp xếp 

như sau: 
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STT Tên thư mục Nội dung lưu trữ 

1 01_Chung_tu_khach_hang Hợp đồng, Commercial Invoice, Packing List, C/O nếu có 

2 02_Chung_tu_van_tai House B/L, Manifest, Arrival Notice 

3 03_Khai_bao_hai_quan Tờ khai nháp, tờ khai chính thức, kết quả phân luồng 

4 04_Thue_va_thong_quan Chứng từ nộp thuế, thông báo thông quan 

5 05_Kho_CFS_va_giao_nhan Lệnh giao hàng, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận 

6 06_Chi_phi_va_hoa_don Hóa đơn chi phí, bảng kê chi phí, chứng từ thanh toán 

Việc phân loại chứng từ theo nhóm giúp nhân viên chứng từ, nhân viên hiện 

trường, kế toán và các bộ phận liên quan có thể nhanh chóng tìm đúng loại hồ sơ cần sử 

dụng. Đối với hàng LCL, nhóm chứng từ vận tải và chứng từ kho CFS cần được lưu 

riêng vì đây là các chứng từ có liên quan trực tiếp đến quá trình lấy hàng, kiểm tra hàng 

và giao hàng sau thông quan. 

Bên cạnh việc phân loại thư mục, công ty cũng nên chuẩn hóa cách đặt tên file 

chứng từ. Tên file nên thể hiện được ngày chứng từ, số file nội bộ hoặc số HBL, loại 

chứng từ và phiên bản. Ví dụ: 

“20260315_File001_HBL123456_Invoice_v1.pdf 

20260315_File001_HBL123456_PackingList_v1.pdf 

20260316_File001_HBL123456_ToKhaiHQ_ThongQuan.pdf” 

Trường hợp chứng từ được khách hàng điều chỉnh hoặc bổ sung, nhân viên không 

nên xóa file cũ mà nên lưu file mới theo phiên bản tiếp theo như v2, v3. Cách làm này 
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giúp công ty theo dõi được lịch sử chỉnh sửa chứng từ, đồng thời thuận tiện kiểm tra lại 

khi có phát sinh trong quá trình thông quan hoặc sau khi hoàn thành lô hàng. 

Ngoài ra, công ty nên sử dụng bảng theo dõi điện tử bằng Excel, Google Sheets 

hoặc phần mềm quản lý nội bộ hiện có để quản lý tình trạng hồ sơ. Bảng theo dõi nên 

liên kết với số file hoặc mã hồ sơ của từng lô hàng. Một số thông tin cần theo dõi gồm: 

STT Số file

 

Khách 

hàng 

Số 

HBL 

ETA Invoice Packing 

List 

HBL Tờ 

khai 

Phân 

luồng 

Thông 

quan 

Ghi 

chú 

 

           

Tại các cột chứng từ, nhân viên có thể cập nhật trạng thái như “Đã nhận”, “Cần bổ 

sung”, “Đã kiểm tra” hoặc “Không áp dụng”. Việc theo dõi này giúp người phụ trách 

nhanh chóng xác định lô hàng nào đã đủ hồ sơ để khai báo, lô hàng nào còn thiếu chứng 

từ và cần liên hệ khách hàng bổ sung. Đồng thời, người quản lý cũng có thể kiểm tra 

tiến độ xử lý từng lô hàng mà không phải hỏi lại từng nhân viên phụ trách. 

Về phân quyền truy cập, công ty cần quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận 

trong quá trình cập nhật và sử dụng hồ sơ điện tử. Nhân viên khai báo hải quan chịu 

trách nhiệm tạo hồ sơ, lưu chứng từ thương mại, chứng từ vận tải và tờ khai hải quan. 

Nhân viên hiện trường cập nhật lệnh giao hàng, chứng từ kho CFS, phiếu xuất kho và 

biên bản giao nhận nếu có. Bộ phận kế toán cập nhật hóa đơn, bảng kê chi phí và chứng 

từ thanh toán. Ban lãnh đạo hoặc người phụ trách nghiệp vụ có quyền kiểm tra toàn bộ 

hồ sơ để theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng xử lý. 

Bên cạnh đó, công ty cần quan tâm đến việc bảo mật và sao lưu dữ liệu. Hồ sơ 

chứng từ nên được lưu trên tài khoản hoặc không gian lưu trữ thuộc quyền quản lý của 

công ty, hạn chế lưu trên tài khoản cá nhân của nhân viên. Dữ liệu cần được sao lưu 

định kỳ hằng tuần hoặc hằng tháng để tránh mất mát khi máy tính hỏng, nhân viên nghỉ 

việc hoặc phát sinh sự cố kỹ thuật. Các chứng từ chứa thông tin quan trọng như hợp 

đồng, hóa đơn thương mại, vận đơn, tờ khai hải quan và chứng từ nộp thuế cần được 

kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ hơn. 

So với cách số hóa hiện tại, việc chuẩn hóa lại quy trình lưu trữ điện tử có thể giúp 

công ty tiết kiệm thêm thời gian trong quá trình tìm kiếm, kiểm tra và luân chuyển hồ 

sơ. Mức tiết kiệm thời gian dự kiến được thể hiện như sau: 
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Công việc Cách số hóa 

hiện tại 

Sau khi chuẩn 

hóa 

Thời gian tiết 

kiệm dự kiến 

Tìm chứng từ trong hồ 

sơ lô hàng 

5–10 phút 2–3 phút 3–7 phút 

Kiểm tra tình trạng 

đủ/thiếu chứng từ 

15–20 phút 7–10 phút 8–10 phút 

Luân chuyển chứng từ 

giữa bộ phận chứng 

từ, hiện trường và kế 

toán 

5–10 phút 2–3 phút 3–7 phút 

Lưu hồ sơ sau thông 

quan 

10–15 phút 5–7 phút 5–8 phút 

Tra cứu hồ sơ cũ khi 

khách hàng yêu cầu 

10–20 phút 3–5 phút 7–15 phút 

Như vậy, nếu công ty chuẩn hóa tốt công tác số hóa chứng từ, thời gian xử lý hồ 

sơ có thể tiết kiệm thêm khoảng 15–25 phút cho mỗi lô hàng LCL nhập khẩu so với cách 

lưu trữ điện tử hiện tại. Trường hợp công ty xử lý khoảng 30 lô hàng LCL/tháng, tổng 

thời gian tiết kiệm dự kiến có thể đạt khoảng: 

“30 lô hàng × 15–25 phút = 450–750 phút/tháng, 

tương đương khoảng 7,5–12,5 giờ làm việc/tháng” 

Nếu số lượng lô hàng tăng lên khoảng 50 lô hàng/tháng, thời gian tiết kiệm có thể 

đạt khoảng: 

“50 lô hàng × 15–25 phút = 750–1.250 phút/tháng, 

tương đương khoảng 12,5–20,8 giờ làm việc/tháng” 

Khoảng thời gian tiết kiệm này có thể được sử dụng cho các công việc khác như 

kiểm tra kỹ mã HS, rà soát chính sách mặt hàng, tư vấn khách hàng hoặc xử lý các lô 

hàng phát sinh vướng mắc. 

Nhìn chung, việc hoàn thiện công tác số hóa chứng từ không phải là thay đổi hoàn 

toàn quy trình hiện có, mà là nâng cấp cách quản lý hồ sơ điện tử theo hướng thống nhất, 

khoa học và dễ kiểm soát hơn. Giải pháp này phù hợp với thực tế của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng vì công ty đã có nền tảng lưu trữ chứng từ điện 

tử ban đầu. Nếu được chuẩn hóa và kiểm soát tốt, công tác số hóa chứng từ sẽ giúp nâng 

cao hiệu quả phối hợp nội bộ, giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế sai sót trong khai báo 
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và cải thiện chất lượng dịch vụ đối với khách hàng nhập khẩu hàng LCL bằng đường 

biển. 

b. Đào tạo và nâng cao năng lực nhân viên 

Nhân viên là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ khai báo hải 

quan. Vì vậy, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng cần tổ chức đào 

tạo định kỳ cho nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan và nhân viên hiện 

trường. Nội dung đào tạo nên tập trung vào các vấn đề như xác định mã HS, chính sách 

mặt hàng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, sử dụng phần mềm 

khai báo hải quan điện tử và cách xử lý các trường hợp tờ khai bị phân luồng vàng, luồng 

đỏ. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, nhân viên cần được 

hướng dẫn kỹ hơn về cách kiểm tra sự thống nhất giữa House B/L , Commercial Invoice, 

Packing List và Arrival Notice,... Đây là các chứng từ có liên quan trực tiếp đến quá 

trình khai báo, lấy hàng tại kho CFS và giao hàng cho khách. Nếu thông tin trên các 

chứng từ không thống nhất, quá trình khai báo có thể bị chậm hoặc phải bổ sung, điều 

chỉnh hồ sơ. 

Ngoài đào tạo theo chuyên đề, công ty nên tổ chức các buổi chia sẻ tình huống 

thực tế trong nội bộ. Những trường hợp như chứng từ bị sai lệch, khách hàng gửi thiếu 

hồ sơ, hàng chậm lấy tại kho CFS, tờ khai phải bổ sung hoặc điều chỉnh nên được tổng 

hợp lại để nhân viên cùng trao đổi và rút kinh nghiệm. Cách làm này giúp nâng cao khả 

năng xử lý tình huống, đồng thời hạn chế việc lặp lại các sai sót trong những lô hàng 

sau. 

c. Kiểm soát chất lượng dịch vụ 

Công ty có thể xây dựng một số chỉ tiêu theo dõi chất lượng quy trình khai báo hải 

quan đối với hàng nhập khẩu LCL bằng đường biển. Các chỉ tiêu này không chỉ giúp 

công ty đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận mà còn giúp phát hiện sớm các 

khâu còn hạn chế trong quá trình xử lý hồ sơ. 

Một số chỉ tiêu có thể áp dụng gồm: 

- Thời gian kiểm tra chứng từ trung bình; 

- Thời gian khai báo tờ khai sau khi nhận đủ hồ sơ; 

- Số lần phải sửa đổi, bổ sung tờ khai; 

- Số trường hợp thiếu chứng từ; 
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- Thời gian thông quan trung bình; 

- Số vụ phát sinh chi phí lưu kho/lưu bãi do chậm xử lý; 

- Mức độ hài lòng của khách hàng. 

Các chỉ tiêu này giúp công ty phát hiện những điểm còn hạn chế trong quy trình 

và có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Ví dụ, nếu số lần sửa tờ khai tăng, công ty cần xem 

xét lại khâu kiểm tra chứng từ hoặc thao tác nhập liệu. Nếu thời gian thông quan kéo 

dài, công ty cần đánh giá nguyên nhân đến từ chứng từ, chính sách mặt hàng, việc phối 

hợp với kho CFS hay yếu tố từ phía khách hàng. 

d. Cải thiện phối hợp với khách hàng và đối tác 

Ngay khi tiếp nhận dịch vụ, công ty nên gửi cho khách hàng danh mục chứng từ 

cần chuẩn bị, thời hạn gửi chứng từ và các lưu ý về chính sách mặt hàng. Đối với hàng 

nhập khẩu hàng lẻ container bằng đường biển, công ty cần nhắc khách hàng gửi sớm các 

chứng từ như House B/L, Commercial Invoice, Packing List, Arrival Notice, C/O nếu 

có và các chứng từ chuyên ngành nếu mặt hàng thuộc diện quản lý đặc biệt. 

Đối với khách hàng thường xuyên, công ty có thể thiết lập quy trình làm việc cố 

định như thống nhất đầu mối liên hệ, thời hạn gửi chứng từ trước khi hàng về, cách phản 

hồi khi chứng từ có sai lệch và cách xác nhận chi phí phát sinh. Việc phối hợp rõ ràng 

ngay từ đầu giúp rút ngắn thời gian trao đổi, hạn chế thiếu sót hồ sơ và nâng cao hiệu 

quả xử lý lô hàng. 

3.2.4. Lợi ích của các giải pháp 

Việc thực hiện các giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa 

nhập khẩu lẻ container bằng đường biển mang lại nhiều lợi ích cho Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt. 

Thứ nhất, các giải pháp giúp giảm sai sót trong quá trình xử lý chứng từ và khai 

báo hải quan. Khi công ty có checklist chứng từ, cơ chế kiểm tra chéo và cơ sở dữ liệu 

mã HS, nhân viên có thể phát hiện sớm các lỗi về số lượng, trọng lượng, trị giá, mã HS 

hoặc chính sách mặt hàng. Điều này góp phần hạn chế tình trạng phải sửa đổi, bổ sung 

tờ khai hoặc giải trình thêm với cơ quan hải quan. 

Thứ hai, quy trình được chuẩn hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc. Khi 

từng bước trong quy trình được quy định rõ ràng, nhân viên biết rõ công việc cần thực 

hiện, người phụ trách từng khâu và thời hạn hoàn thành. Điều này giúp giảm thời gian 



69 

 

chờ đợi giữa các bộ phận, hạn chế tình trạng bỏ sót công việc và nâng cao hiệu quả phối 

hợp nội bộ. 

Thứ ba, việc hoàn thiện công tác số hóa chứng từ giúp nâng cao khả năng quản lý 

hồ sơ và theo dõi tiến độ từng lô hàng. Trên thực tế, công ty đã thực hiện lưu chứng từ 

điện tử theo từng hồ sơ hoặc số file nội bộ. Tuy nhiên, khi cách đặt tên file, phân loại 

thư mục và cập nhật trạng thái hồ sơ được chuẩn hóa, nhân viên có thể tìm kiếm, đối 

chiếu và luân chuyển chứng từ nhanh hơn. Đối với mỗi lô hàng LCL nhập khẩu, thời 

gian xử lý hồ sơ dự kiến có thể tiết kiệm thêm khoảng 15–25 phút/lô hàng so với cách 

số hóa hiện tại. Nếu công ty xử lý khoảng 30 lô hàng/tháng, tổng thời gian tiết kiệm có 

thể đạt khoảng 7,5–12,5 giờ làm việc/tháng. Khoảng thời gian này có thể được sử dụng 

để kiểm tra kỹ mã HS, rà soát chính sách mặt hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình 

thông quan. 

Thứ tư, các giải pháp giúp giảm chi phí phát sinh cho khách hàng. Đối với hàng 

LCL, nếu chậm khai báo hoặc chậm lấy hàng tại kho CFS, khách hàng có thể phát sinh 

chi phí lưu kho, lưu bãi hoặc các khoản phí liên quan khác. Khi quy trình được kiểm 

soát tốt, công ty có thể hạn chế các khoản chi phí không cần thiết, đồng thời giúp khách 

hàng chủ động hơn trong kế hoạch nhận hàng. 

Thứ năm, chất lượng dịch vụ được nâng cao sẽ giúp công ty tăng sự hài lòng của 

khách hàng. Khách hàng thường đánh giá cao những đơn vị có khả năng tư vấn chính 

xác, xử lý hồ sơ nhanh, cập nhật thông tin kịp thời và giao hàng đúng thời gian. Khi tạo 

được sự tin tưởng, công ty có thể duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và mở 

rộng cơ hội tiếp cận khách hàng mới. 

Thứ sáu, việc hoàn thiện quy trình giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh trong 

ngành logistics. Trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp cùng cung cấp dịch vụ tương tự, 

sự chuyên nghiệp trong quy trình, tính chính xác trong khai báo và khả năng phản hồi 

nhanh cho khách hàng là những yếu tố quan trọng giúp công ty tạo sự khác biệt và phát 

triển bền vững hơn. 

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

3.3.1. Điều kiện thực hiện 

Để các giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

lẻ container bằng đường biển được triển khai hiệu quả, Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt cần đảm bảo một số điều kiện cơ bản sau: 
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Thứ nhất, sự cam kết của ban lãnh đạo. 

Việc hoàn thiện quy trình cần có sự chỉ đạo từ ban lãnh đạo công ty. Lãnh đạo cần 

xác định rõ mục tiêu cải tiến, phân công người phụ trách và kiểm tra kết quả thực hiện 

định kỳ. Đối với các giải pháp liên quan đến chuẩn hóa hồ sơ điện tử, ban lãnh đạo cần 

thống nhất quy định chung để các bộ phận thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng mỗi nhân 

viên lưu trữ theo một cách khác nhau. 

Thứ hai, nguồn lực nhân sự. 

Công ty cần có đội ngũ nhân viên chứng từ, khai báo hải quan, hiện trường và kế 

toán có kiến thức nghiệp vụ phù hợp. Nhân viên cần được đào tạo thường xuyên để cập 

nhật quy định mới và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Riêng đối với công tác số hóa 

chứng từ, nhân viên cần được hướng dẫn cách đặt tên file, phân loại thư mục, cập nhật 

trạng thái hồ sơ và lưu trữ chứng từ theo số file nội bộ. 

Thứ ba, nguồn lực tài chính. 

Một số giải pháp như xây dựng biểu mẫu, checklist, bảng theo dõi điện tử và chuẩn 

hóa thư mục lưu trữ có thể thực hiện với chi phí thấp. Tuy nhiên, nếu trong tương lai 

công ty đầu tư phần mềm quản lý logistics chuyên sâu hoặc phần mềm quản lý khách 

hàng, công ty cần có kế hoạch tài chính cụ thể. Việc đầu tư nên được thực hiện theo từng 

giai đoạn để phù hợp với quy mô và khả năng tài chính của công ty. 

Thứ tư, điều kiện công nghệ. 

Công ty cần đảm bảo hệ thống máy tính, đường truyền Internet, phần mềm khai 

báo hải quan điện tử, chữ ký số, máy scan hoặc thiết bị hỗ trợ số hóa chứng từ. Bên cạnh 

đó, công ty cần xây dựng hoặc duy trì không gian lưu trữ dữ liệu dùng chung để quản lý 

hồ sơ điện tử theo từng lô hàng. Không gian lưu trữ này nên thuộc quyền quản lý của 

công ty, hạn chế sử dụng tài khoản cá nhân của nhân viên để lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ. 

Để đảm bảo an toàn thông tin, công ty cần quy định rõ quyền truy cập, quyền chỉnh 

sửa và trách nhiệm cập nhật hồ sơ của từng bộ phận. Các chứng từ quan trọng như hợp 

đồng, hóa đơn thương mại, vận đơn, tờ khai hải quan, chứng từ nộp thuế và chứng từ 

giao nhận cần được sao lưu định kỳ nhằm tránh mất dữ liệu. 

Thứ năm, sự phối hợp từ khách hàng và đối tác. 

Khách hàng cần cung cấp chứng từ đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn. Các đối 

tác như hãng tàu, đại lý gom hàng, kho CFS và đơn vị vận tải cũng cần phối hợp kịp 

thời để quy trình được thực hiện thuận lợi. Đối với hàng nhập khẩu LCL, sự phối hợp 
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giữa công ty với kho CFS có vai trò quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian lấy 

hàng và giao hàng cho khách. 

3.3.2. Kế hoạch thực hiện giải pháp 

Công ty có thể triển khai các giải pháp theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo tính khả 

thi và phù hợp với điều kiện thực tế. Kế hoạch thực hiện dự kiến như sau: 

Giai đoạn Thời gian dự 

kiến 

Nội dung thực 

hiện 

Bộ phận phụ 

trách 

Kết quả mong 

đợi 

Giai đoạn 1 Tháng 1–2/2026 Rà soát quy 

trình hiện tại, 

xác định các 

điểm dễ phát 

sinh sai sót 

trong xử lý 

hàng LCL nhập 

khẩu  

Ban lãnh đạo, 

bộ phận chứng 

từ, hiện trường 

Xác định được 

các khâu cần 

cải tiến 

Giai đoạn 2 Tháng 3/2026 Xây dựng 

checklist 

chứng từ, phiếu 

tiếp nhận thông 

tin lô hàng, 

mẫu thư mục 

lưu trữ điện tử 

và bảng theo 

dõi tiến độ 

Bộ phận chứng 

từ 

Có bộ biểu 

mẫu và cấu 

trúc lưu trữ 

thống nhất  

Giai đoạn 3 Tháng 4–5/2026 Áp dụng thử 

quy trình chuẩn 

và cách lưu trữ 

điện tử thống 

nhất đối với 

một số lô hàng 

LCL nhập khẩu 

Bộ phận chứng 

từ, hiện trường, 

kế toán 

Đánh giá tính 

phù hợp của 

quy trình và 

cách quản lý hồ 

sơ điện tử 

Giai đoạn 4 Tháng 6/2026 Đào tạo nhân 

viên về mã HS, 

chính sách mặt 

hàng, kiểm tra 

chứng từ, thao 

tác khai báo và 

cách lưu hồ sơ 

theo số file nội 

bộ 

Ban lãnh đạo, 

nhân viên có 

kinh nghiệm 

Nâng cao năng 

lực nghiệp vụ 

và thống nhất 

cách thực hiện 

Giai đoạn 5 Tháng 7–8/2026 Xây dựng cơ sở 

dữ liệu nội bộ 

về mã HS, 

khách hàng, 

mặt hàng 

Bộ phận chứng 

từ 

Hỗ trợ tra cứu 

và giảm sai sót 

khi khai báo 
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Giai đoạn Thời gian dự 

kiến 

Nội dung thực 

hiện 

Bộ phận phụ 

trách 

Kết quả mong 

đợi 

thường gặp và 

lỗi chứng từ 

thường phát 

sinh 

Giai đoạn 6 Tháng 9-10/2026 Rà soát và 

chuẩn hóa công 

tác số hóa 

chứng từ hiện 

có; thống nhất 

cách đặt tên 

file, cấu trúc 

thư mục, phân 

quyền truy cập 

và sao lưu dữ 

liệu 

Bộ phận chứng 

từ, hiện trường, 

kế toán 

Hồ sơ dễ tra 

cứu, hạn chế 

thất lạc, tăng 

khả năng phối 

hợp 

Giai đoạn 7 Tháng 11–

12/2026 

Đánh giá kết 

quả, điều chỉnh 

quy trình và 

xem xét đầu tư 

phần mềm 

quản lý 

logistics 

chuyên sâu nếu 

cần 

Ban lãnh đạo, 

các bộ phận 

liên quan 

Quy trình được 

hoàn thiện và 

duy trì ổn định 

Trong quá trình thực hiện, công ty cần đánh giá hiệu quả dựa trên các chỉ tiêu như 

thời gian kiểm tra chứng từ, thời gian tìm kiếm hồ sơ, số lần sửa tờ khai, thời gian thông 

quan trung bình, số vụ phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi và phản hồi của khách hàng. 

Riêng đối với giải pháp hoàn thiện công tác số hóa chứng từ, công ty có thể so sánh thời 

gian xử lý hồ sơ trước và sau khi chuẩn hóa. Nếu thời gian tìm kiếm, đối chiếu và luân 

chuyển chứng từ giảm khoảng 15–25 phút/lô hàng, giải pháp có thể xem là đạt hiệu quả 

ban đầu và nên tiếp tục duy trì, mở rộng. 

3.3.3. Một số lưu ý khi triển khai 

Trong quá trình áp dụng các giải pháp, công ty có thể gặp một số khó khăn như 

tâm lý ngại thay đổi của nhân viên, hạn chế về chi phí đầu tư công nghệ hoặc khách 

hàng cung cấp chứng từ chưa đầy đủ. Để khắc phục, công ty cần triển khai theo từng 

bước, ưu tiên các giải pháp dễ thực hiện trước như checklist chứng từ, bảng theo dõi lô 

hàng, chuẩn hóa thư mục lưu trữ điện tử và đào tạo nội bộ. 
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Bên cạnh đó, khi hoàn thiện công tác số hóa hồ sơ, công ty cần phân quyền truy 

cập rõ ràng để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng. Các chứng từ quan trọng như hợp 

đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai hải quan và chứng từ nộp thuế cần được lưu trữ an toàn, 

có sao lưu định kỳ. Công ty cũng nên hạn chế việc lưu trữ hồ sơ trên tài khoản cá nhân 

của nhân viên, thay vào đó cần sử dụng tài khoản hoặc không gian lưu trữ thuộc quyền 

quản lý của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, để việc số hóa chứng từ không trở thành hình thức, công ty cần quy định 

rõ trách nhiệm cập nhật hồ sơ của từng bộ phận. Bộ phận chứng từ chịu trách nhiệm lưu 

hồ sơ khai báo; bộ phận hiện trường cập nhật chứng từ giao nhận tại kho CFS; bộ phận 

kế toán cập nhật chứng từ chi phí và thanh toán. Khi mỗi bộ phận thực hiện đúng trách 

nhiệm, hồ sơ điện tử của từng lô hàng sẽ đầy đủ, dễ tra cứu và phục vụ tốt hơn cho quá 

trình quản lý. 

Nhìn chung, các giải pháp hoàn thiện quy trình cần được thực hiện đồng bộ giữa 

con người, quy trình và công nghệ. Nếu chỉ cải tiến một khâu riêng lẻ mà không có sự 

phối hợp giữa các bộ phận, hiệu quả đạt được sẽ không cao. Do đó, Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng cần xem việc hoàn thiện quy trình khai báo hải quan 

hàng nhập khẩu LCL bằng đường biển là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với mục tiêu 

nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển và thủ tục hải quan 

ngày càng được hiện đại hóa, khai báo hải quan điện tử đã trở thành một nghiệp vụ quan 

trọng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt 

động logistics. Đối với hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, do đặc thù 

hàng được gom chung container và liên quan đến nhiều chứng từ, nhiều bên phối hợp, 

quy trình khai báo hải quan càng đòi hỏi sự chính xác, kịp thời và chuyên nghiệp. Xuất 

phát từ thực tiễn đó, đề tài “Quy trình khai báo hải quan điện tử cho hàng hóa nhập khẩu 

lẻ container bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt” đã được lựa chọn 

nghiên cứu. 

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hải quan, khai báo hải quan điện 

tử và đặc điểm của hàng nhập khẩu lẻ container bằng đường biển, khóa luận đã phân 

tích thực trạng quy trình khai báo hải quan điện tử tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

Qua nghiên cứu cho thấy, công ty đã xây dựng được quy trình nghiệp vụ tương đối chặt 

chẽ, có sự phân công chức năng giữa các bộ phận, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên 

môn phù hợp và có khả năng xử lý công việc tương đối hiệu quả. Nhờ đó, công ty đã 

góp phần hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục hải quan đúng quy định, hạn chế sai sót 

và đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, khóa luận cũng chỉ ra một số tồn tại trong quá 

trình thực hiện quy trình khai báo hải quan điện tử, như: hồ sơ chứng từ từ khách hàng 

đôi khi chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất; công tác phối hợp giữa các bên liên quan còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố; hệ thống hải quan điện tử đôi lúc phát sinh lỗi kỹ thuật; việc 

số hóa và lưu trữ hồ sơ tuy đã được triển khai nhưng chưa thật sự đồng bộ, chuẩn hóa. 

Những hạn chế này nếu không được khắc phục kịp thời có thể làm kéo dài thời gian xử 

lý, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. 

Từ thực trạng đó, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình 

khai báo hải quan điện tử cho hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển tại công 

ty, tập trung vào việc chuẩn hóa khâu tiếp nhận và kiểm tra chứng từ, xây dựng cơ sở 

dữ liệu nội bộ về mã HS và chính sách mặt hàng, hoàn thiện công tác số hóa hồ sơ, nâng 

cao năng lực nhân viên, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ và cải thiện sự phối 

hợp với khách hàng, đối tác. Nếu được triển khai đồng bộ, các giải pháp này sẽ góp phần 
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nâng cao hiệu quả khai báo hải quan, giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và tăng năng 

lực cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực logistics. 

Do thời gian nghiên cứu có hạn và kiến thức thực tiễn còn hạn chế, khóa luận khó 

tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy 

cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đặc biệt là cô Th.S Dương Thị Thu Thảo, cùng 

các anh chị tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01: Thông báo hàng đến (Arrival Notice) của lô hàng nhập khẩu LCL bằng 

đường biển  

 

 

(Theo phòng khai báo hải quan Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 
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Phụ lục 02: Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) của lô hàng nhập khẩu LCL 

bằng đường biển 

 

 

(Theo phòng khai báo hải quan Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 
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Phụ lục 03: Phiếu đóng gói (Packing List) của lô hàng nhập khẩu LCL bằng đường biển 

 

(Theo phòng khai báo hải quan Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 
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Phụ lục 04: Vận đơn (Bill Of Lading) của lô hàng nhập khẩu LCL bằng đường biển 

 

 

(Theo phòng khai báo hải quan Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 
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Phụ lục 05: Hợp đồng ngoại thương ( Sale Contract) của lô hàng nhập khẩu LCL bằng 

đường biển 

 

(Theo phòng khai báo hải quan Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 
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Phụ lục 06: Giấy chứng nhận xuất xứ C/O ( Certificate of Origin )của lô hàng nhập khẩu 

LCL bằng đường biển 

 

(Theo phòng khai báo hải quan Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 

 

 


